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CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT
I.1 Công ước Stockhom và các chất POP (PeCB, HCB, PCB)
Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy được ký ngày 22 tháng 5 năm 2001 tại Stockholm và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 năm 2004. Công ước Stockholm được các nước ký kết thực hiện nhằm mục đích bảo vệ sức khoẻ con người, đa dạng sinh học và môi trường sống trước những nguy cơ, rủi ro do các hoá chất độc hại là các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ gây ra. Công ước Stockholm quy định việc ngừng sản xuất, hạn chế sử dụng và tiến tới tiêu hủy hoàn toàn một số chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy do con người tạo ra, đồng thời thực hiện các biện pháp cần thiết để giảm thiểu liên tục sự phát thải không chủ định của các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy do các hoạt động sản xuất công nghiệp, sinh hoạt hoặc xử lý chất thải sinh ra.


Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, sau đây được gọi tắt là POP (Persistent Organic Pollutants), là các hoá chất có tính bền vững đối với các quá trình phân huỷ hoá học, sinh học và quang học. Các hợp chất POP có tính bền vững cao trong môi trường và có khả năng phát tán trên phạm vi đa quốc gia. Chúng có khả năng tích luỹ sinh học cao trong chuỗi thức ăn và có những tác hại tiềm tàng đối với đa dạng sinh học, môi trường sống và sức khoẻ con người. Các chất POP có thể gây ra các bệnh về rối loạn tuyến nội tiết, hệ sinh sản, hệ miễn dịch, hệ thần kinh và ung thư. 


Ban đầu, công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm) quy định việc quản lý an toàn hoá chất, giảm thiểu và tiến tới tiêu huỷ hoàn toàn 12 hoá chất hoặc nhóm hoá chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ độc hại sau đây: Aldrin, Chlordane, Dieldrin, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene, Mirex, Toxaphene, DDT [1,l,l-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane], PCB (Polychlorinated Biphenyls), Dioxins (polychlorinated dibenzo-p-dioxins) và Furans (Polychlorinated dibenzofurans). Chín chất đầu tiên do con người tạo ra để làm thuốc bảo vệ thực vật và chất diệt côn trùng; nhóm chất thứ mười là PCB được sử dụng trong dầu cách điện, truyền nhiệt; hai nhóm chất cuối cùng (Dioxins và Furans) là các hoá chất phát sinh không chủ định, thường do hoạt động sản xuất công nghiệp, sinh hoạt hoặc xử lý chất thải sinh ra. 

Năm 2009, danh mục chất thuộc nhóm POP tăng lên 21 chất. 

Năm 2011, Hội nghị các Bên lần thứ năm (COP 05) Công ước Stockholm đã bổ sung thêm Endosulfan và các đồng phân vào Phụ lục A của Công ước. 

Bảng 1.1 Tổng hợp danh mục chất thuộc nhóm POP theo công ước

	STT
	Tên hóa chất 
	Năm quy định

	 
	Phụ lục A (Cấm sử dụng)
	

	1
	Aldrin ○
	2004

	2
	Chlordane  ○
	2004

	3
	Dieldrin ○
	2004

	4
	Endrin ○
	2004

	5
	Mirex ○
	2004

	6
	Heptachlor ○
	2004

	7
	Toxaphene  ○
	2004

	8
	Alpha hexachlorocyclohexane  ○ (alpha-HCH)
	2009

	9
	Beta hexachlorocyclohexane ○ (beta-HCH)
	2009

	10
	Endosulfan kỹ thuật và các đồng phân  ○
	2009

	11
	Chlordecone ○
	2009

	12
	Lindane ○
	2009

	13
	Polychlorinated biphenyls (PCB) ∆ 
	2004

	14
	Pentachlorobenzene ○ ∆
(PeCB)
	2009

	15
	Hexachlorobenzene (HCB) ○∆
	2009

	16
	Tetrabromodiphenyl ether and pentabromodiphenyl ether ∆ (PBDE)
	2009

	17
	Hexabromobiphenyl ∆ (HBB)
	2009

	18
	Hexabromodiphenyl ether and heptabromodiphenyl ether ∆ (HBDE)
	2009

	19
	Endosulfan và các đồng phân  ○
	2011

	 
	Phụ lục B (Hạn chế sử dụng)
	

	1
	DDT ○
	2004

	2
	Perfluorooctane sulfonic acid, its salts and perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOS) ∆
	2004

	 
	Phụ lục C (Phát sinh không chủ định)
	

	1
	Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)
	2004

	2
	Polychlorinated dibenzofurans (PCDF) 
	2003

	3
	Hexachlorobenzene (HCB)
	2009

	4
	Polychlorinated biphenyls (PCB)
	2009

	5
	 Pentachlorobenzene (PeCB)
	2009


Ghi chú: ○ POP trong nông nghiệp
∆ POP trong công nghiệp
Công ước đã lập ra một cơ chế để đối phó với POP và các chất nguy hại khác khi được phát hiện. Một lộ trình hướng đến tương lai không có POP đã được Công ước đề ra với các điều kiện, các yêu cầu để Công ước được thực thi, phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật của các quốc gia tham gia Công ước.
Việt Nam đã phê chuẩn Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy vào ngày 22 tháng 7 năm 2002 và trở thành thành viên thứ 14 của Công ước này. 

Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stokholm về các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006. Nội dung của Kế hoạch là quản lý an toàn, giảm thiểu và tiến tới loại bỏ POP tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của Công ước Stockholm và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Bản Kế hoạch đưa ra hệ thống các hành động và giải pháp đồng bộ bao gồm chính sách, pháp luật, thể chế, quản lý, công nghệ, tài chính, nâng cao nhận thức và hội nhập quốc tế để từng bước đáp ứng các yêu cầu của Công ước Stockholm. 

Hiện cơ chế chính sách của Việt Nam về quản lý POP nói chung vẫn còn nhiều bất cập, chưa bắt kịp với sự điều chỉnh liên tục các chất POP của Công ước Stockholm, đối với các chất POP mới, có rất ít các quy định trực tiếp đề cập đến hoặc chỉ nhắc đến ở mức sơ sài. Đặc biệt với các chất UPOP, Việt Nam chưa có quy định cụ thể về thúc đẩy việc áp dụng các biện pháp thực tế khả thi để giảm thiểu việc sản xuất và ngăn chặn việc hình thành và phát sinh các hóa chất UPOP. 
Cho dù Việt Nam đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật về Dioxin, Furan trong phát thải và các chất thải công nghiệp, tuy nhiên chưa có hướng dẫn (nguyên tắc, quy trình) cụ thể về việc thực hiện quan trắc chất ô nhiễm các chất UPOP mới tại nguồn và môi trường gần khu công nghiệp, chưa có các quy định về đánh giá rủi ro, và còn thiếu những đánh giá sâu sắc về hiện trạng ô nhiễm, định tính và định lượng sự phát thải các chất UPOP từ các hoạt động công nghiệp. Do đó, các thông tin, dữ liệu về kiểm kê, quan trắc, giám sát và nghiên cứu đối với các chất POP mới là rất ít và thiếu sự đồng bộ, thống nhất trong cả nước.
I.2 Mục tiêu của hướng dẫn kỹ thuật
Tăng cường năng lực cho công tác quản lý các chất POP và góp phần nâng cao độ tin cậy và chất lượng của các sản phẩm của hoạt động quan trắc, kiểm kê, giám sát, đánh giá rủi ro đối với môi trường do UPOP thông qua việc cung cấp thông tin và tài liệu kỹ thuật hướng dẫn thực hiện các hoạt động kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro đối với môi trường do các chất PeCB, HCB, PCB hình thành và phát sinh không chủ định từ hoạt động sản xuất công nghiệp một cách thống nhất trong phạm vi cả nước.
I.3 Nội dung của hướng dẫn kỹ thuật
a) Cung cấp các thông tin cơ bản về ba chất UPOP là PeCB, HCB, PCB như: tên gọi, công thức hóa học, tính chất hóa lý, độc tính, nguồn gốc phát sinh, sự tồn tại trong môi trường, các qui định về quản lí, an toàn, cách hạn chế, giảm thiểu, xử lý các nguồn phát sinh các chất UPOP này.

b) Hướng dẫn kiểm kê, bao gồm: Giới thiệu chung về các loại kiểm kê; Nguyên tắc kiểm kê; Quy trình kiểm kê PeCB, HCB, PCB hình thành và phát sinh không chủ định từ hoạt động công nghiệp, tập trung vào các quá trình đốt, chôn lấp chất thải, chất thải nguy hại; 
c) Hướng dẫn đánh giá rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người do các chất (PeCB, HCB, PCB) hình thành và phát sinh không chủ định từ hoạt động công nghiệp, bao gồm: Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản đánh giá rủi ro; Giới thiệu quy trình đánh giá rủi ro; Hướng dẫn nhận diện các rủi ro; Hướng dẫn xác định mức độ rủi ro chấp nhận được; Hướng dẫn đánh giá rủi ro; Hướng dẫn cách thức quản lý, giảm thiểu phát thải và hạn chế rủi ro do PeCB, HCB, PCB hình thành và phát sinh không chủ định từ quá trình đốt chất thải và chất thải nguy hại.
I.4 Phạm vi của hướng dẫn kỹ thuật: 
Hướng dẫn tính toán lượng phát thải PeCB, HCB, PCB từ quá trình đốt chất thải, đốt nhiên liệu, luyện kim, sản xuất xi măng; Hướng dẫn đánh giá rủi ro đối với sức khỏe con người và môi trường do PeCB, HCB, PCB hình thành và phát sinh không chủ định từ các hoạt động này trên phạm vi một khu vực địa lý nhất định hoặc toàn quốc, tập trung lĩnh vực đốt chất thải.
I.5 Đối tượng sử dụng hướng dẫn kỹ thuật
Các cơ quan quản lý môi trường, quản lý hóa chất, chất thải nguy hại: Tổng cục Môi trường, Sở, Phòng Tài nguyên và Môi trường; Các cơ sở sản xuất công nghiệp; Các cơ sở cung cấp dịch vụ môi trường, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu có liên quan.
I.6 Cấu trúc của hướng dẫn kỹ thuật
· Chương 1. Giới thiệu chung về hướng dẫn kỹ thuật

· Chương 2.  Giới thiệu chung về các chất UPOP (PeCB, HCB, PCB) từ hoạt động công nghiệp

· Chương 3. Phương pháp luận kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro đối với môi trường do các chất UPOP (PeCB, HCB, PCB) trong hoạt động công nghiệp

· Chương 4. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro đối với môi trường do PCB từ hoạt động công nghiệp
· Chương 5. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro đối với môi trường do HCB từ hoạt động công nghiệp 

· Chương 6. Hướng dẫn kỹ thuật kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro đối với môi trường do PeCB từ hoạt động công nghiệp
· Kết luận 
· Phụ lục

Cấu trúc hướng dẫn kỹ thuật được chia theo từng chất UPOP (PeCB, HCB, PCB) nên độc giả có thể đọc và sử dụng từng chương, mục để tiết kiệm thời gian. Các chương 1,2,3 cung cấp các thông tin tổng hợp liên quan đến PeCB, HCB, PCB, kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro môi trường phục vụ các đối tượng nghiên cứu. Đối với các đối tượng chỉ thực hiện kiểm kê phát thải, đánh giá rủi ro môi trường do ba chất UPOP là PeCB, HCB, PCB chỉ cần đọc các chương 4,5,6.
CHƯƠNG II
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC CHẤT UPOP (PCB, HCB, PeCB)   TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
II.1 Giới thiệu chung về PCB

II.1.1 Tên hóa học, công thức, thành phần của các PCB

Polychlorinated biphenyls (PCB) là một nhóm các hợp chất nhân tạo thuộc trong nhóm 21 chất hữu cơ khó phân hủy (POP) quy định trong Công ước Stockholm.

Công thức tổng quát C12H10-nCln
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Chỉ số CAS của PCB là 1336-36-3

II.1.2 Tính chất hóa lý, khả năng tích tụ sinh học của các PCB

PCB là chất lỏng không màu, là chất chịu được lửa, có tính bay hơi thấp, bền và khó phân huỷ nhiệt và tác nhân hóa lý, cách điện rất tốt, không cháy nổ, ít tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ và chất béo, có khả năng tích luỹ sinh học cao.
PCB có thể tìm thấy trong không khí, nước, đất, động thực vật và cả con người. Loài đứng ở vị trí cuối chuỗi thức ăn như động vật ăn thịt và con người thường tích tụ PCB cao hơn nhiều so với thực vật và thủy sinh vật.

II.1.3 Sự tồn tại của PCB trong môi trường

Theo một số kết quả quan trắc tại Mỹ, nồng độ PCB trong môi trường có thể dao động rất lớn, từ 10 – 5.000 pg/m3 không khí, 6 – 100 ng/lít trong nước, 250 – 1.000 ng/g trầm tích, bùn, 0,1 – 5 ng/g cá.

Mức độ mà PCB có thể phân hủy hoặc chuyển hóa phụ thuộc vào số lượng nguyên tử clo và vị trí đặt chúng. PCB chủ yếu là bị phân hủy do tác động (trực tiếp hoặc gián tiếp) của ánh sáng mặt trời hoặc do vi sinh vật. Nói chung, sự tồn tại của PCB tăng theo số lượng của các nguyên tử clo. 

Ánh sáng mặt trời đóng vai trò quan trọng trong sự phân hủy của PCB trong không khí, nước và đất. 

Bảng 2.1 Thời gian bán phân hủy PCB

	Môi trường
	Thời gian bán phân hủy

	Không khí
	3,5 – 83 ngày

	Nước
	17 -210 ngày

	Đất – trầm tích
	Hàng chục đến hàng trăm năm

	Sinh vật
	Tích lũy theo chuỗi thức ăn
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Hình 2.1 Phát tán PCB trong môi trường

II.1.4 Độc tính và cơ chế gây độc của các PCB

Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh được PCB là một chất hữu cơ khó phân hủy cực độc, có khả năng tích lũy sinh học cao và gây ô nhiễm môi trường sinh thái, nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.

PCB không thể hiện tính độc ngay tức khắc nhưng khi bị nhiễm ở liều lượng 0,2 ( 0,5g PCB/kg, bệnh nhân có thể bị xám da, hỏng mắt, nổi mụn…

NOAEL đối với khỉ là 5000 ng/kg.ngày. TDI khoảng 30 - 60 g/kg.ngày.

Bảng 2.2 Giá trị LD50 của PCB trên các loài động vật thí nghiệm

	TT
	Hợp chất PCB
	Động vật mẫu
	Đường thâm nhập
	LD50 (g/kg)

	
	2,3,3’,4,4’

2,3,3’,4,4’

3,3’,4,4’,5

2,2’,4,4’,5,5’
	Chuột
	Tiêu hóa
	<0.012

<0.025

0.0005-0.005

<0.1

	
	2,4

2,4’,5

2,2’,5,5’

2,3’,4,4’

2,2’,4,5,5’

2,3,3’,4,4’

2,2’,3,4’,5’,6

2,2’,4,4’,5,5’

2,2’,3,4,4’,5’,6
	Chuột
	Tiêu hóa
	8

3.1

1.8

2

4.5

0.4

5.8

1.0

2.0

	
	3,3’,4,4’

2,2’,4,4’,5,5’

3,3’,4,4’,5,5’

2,3,3’,4,4’,5,5’
	Chuột lang


	Tiêu hóa
	<0.001

>0.010

0.0005

>0.003


II.1.5 Nguồn sản xuất, sử dụng và phát thải PCB

Các sản phẩm thương mại chứa PCB điển hình như: máy biến thế và tụ điện, đèn huỳnh quang, dầu chịu nhiệt, dầu biến thế, chất làm dẻo trong PVC và cao su nhân tạo, sơn, mực in, giấy không chứa cacbon, chất dính, chất bôi trơn, dầu nhờn, kính hiển vi,vải- thảm chống cháy, thuốc trừ sâu… 

Ước tính kể từ năm 1929 cho đến cuối thập niên 70 của thế kỉ 20 (thời điểm bị cấm hoàn toàn trên thế giới), thế giới đã sản xuất khoảng 2 triệu tấn PCB.

Do đó, PCB cũng có thể phát sinh do sự bay hơi PCB từ các bãi chôn lấp có chứa nhiều dầu biến thế, tụ điện hay những nguồn có PCB khác. Đặc biệt PCB thải ra từ dầu biến thế là một trong những nguồn lớn nhất.
Nguồn PCB phát sinh không chủ định chủ yếu từ các quá trình nhiệt như đốt chất thải, đốt nhiên liệu, luyện kim,.. trong đó đốt rác thải là nguồn phát thải nhiều nhất. Nồng độ PCB đo được từ các lò đốt là khác nhau tuỳ theo trình độ công nghệ, điều kiện làm việc, hiệu suất xử lý và nồng độ PCB trong nguyên, nhiên liệu đầu vào. 

II.2 Giới thiệu chung về HCB

II.2.1 Tên hóa học, công thức, thành phần của HCB

HCB tên đầy đủ là Hexachlorobenzene

Công thức hóa học: C6Cl6.
HCB thuộc nhóm các hợp chất Chlorobenzenes bao gồm vòng benzene được thay thế hydro bằng các nguyên tử Clo.
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Chỉ số CAS của HCB là 118-74-1 ; chỉ số EINECS là 204-273-9

II.2.2 Tính chất hóa lý, khả năng tích tụ sinh học của các HCB

Trong điều kiện bình thường, trạng thái vật lý của HCB là tinh thể màu trắng (Euro Chlor, 2002). HCB hầu như không hòa tan trong nước (hòa tan bão hòa trong nước ở 25°C: 5 mg/l) nhưng tan trong ete, benzen và clorofom (NTP, 1994), tan trong lipid và dễ bay hơi (áp suất bay hơi: 2.3 10-3 Pa) (Tissier et al, 2005).

HCB có hệ số phân bố octanol/nước cao, áp suất hơi thấp, hằng số định luật Henry trung bình và độ cháy thấp. HCB được thấy nhiều trong pha khí (được dự đoán bằng áp suất hơi của nó). HCB có tiềm năng tích lũy sinh học tương đối cao vì tính ưa mỡ cao trung bình (log KOW = 5.5) và thời gian bán hủy trong khu vực sinh vật cao (Niimi, 1987).

Bảng 2.3 Tính chất vật lý và hóa học của Hexaclobenzen

	Tính chất
	Giá trị

	Nhiệt độ nóng chảy (oC)
	231

	Nhiệt độ sôi (oC)
	323 – 326 (thăng hoa)

	Áp suất hơi (Pa ở 25oC)
	0.0023

	Log của hệ số phân bố octanol/nước
	3.9 -6.42 (5.5)

	Độ tan trong nước (mg/l ở 25oC) 

(μg/l ở 20oC)
	0.0062

58


Bảng 2.4 Hệ số phân bố (octanol/nước, không khí/nước, octanol/không khí) của HCB ở nhiệt độ môi trường

	Nhiệt độ (oC)
	Log KOWa
	Log KAWb
	Log KOAc

	5
	5.74
	-2.47
	7.83

	15
	5.06
	-2.00
	7.34

	25
	4.94
	-1.64
	6.88

	35
	4.79
	-1.46
	6.45


a Bahadur và các cộng sự (1997); b Tính toán từ Ten Hulscher và các cộng sự (1992); c Harner và Mackay (1995)

II.2.3 Sự tồn tại của HCB trong môi trường

Theo kết quả kiểm kê ở Canada, HCB tồn tại chủ yếu trong đất, chiếm 88,2%, tiếp đến là không khí (9,6%) và trầm tích (2%), nước chỉ có 0,2%. Nồng độ HCB trong môi trường bình quân, từ 18 -55 pg/m3 không khí, 1 – 100 ng/lít trong nước.
HCB là một chất hữu cơ bền vững trong tự nhiên 

Bảng 2.5 Thời gian bán phân hủy HCB

	Môi trường
	Thời gian bán phân hủy (năm)

	Không khí
	2,6

	Nước
	2,6 – 5,7

	Đất
	2,6 – 5,7

	Sinh vật
	10,6 – 22,9


HCB tồn tại chủ yếu trong đất, chiếm 88,2 %, tiếp đến là không khí và trầm tích.
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Hình 2.2 Phân bố HCB trong tự nhiên

II.2.4 Độc tính và cơ chế gây độc của HCB

HCB độc hại qua thở, ăn, uống, da, mắt, tác động lâu dài gây ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường.

Con người bị nhiễm HCB quá mức quy định trong nhiều năm có thể bị các bệnh về gan hoặc các vấn đề về thận, sinh sản và tăng nguy cơ ung thư.

· Liều lượng qua đường ăn uống LD50 đối với chuột: 10,000 mg/kg

· Liều lượng qua đường hô hấp LC50 đối với chuột: 3,600 mg/m3
HCB được kiểm soát theo quy định – nồng độ cực đại cho phép (Maximum Contaminant Level (MCL) là 0,001 (mg/L) hay 1 (ppb) đối với nước; và 1ng/m3 không khí.
II.2.5 Nguồn sản xuất, sử dụng và phát thải HCB

HCB trước đây được sử dụng trong một số lĩnh vực như: thuốc diệt nấm, làm pháo hoa, đạn dược, sản xuất giấy, sản xuất nhôm, cao su, nhựa, dung môi các điện cực... HCB hiện không còn được sử dụng trong thương mại.

HCB là một sản phẩm không chủ định của một số ngành công nghiệp nơi mà có mặt cả clo và carbon (sản xuất dung môi Clo, giấy và bột giấy) trong quá trình sản xuất: sản xuất nhôm; sản xuất hóa chất; quá trình cháy nhiên liệu; đốt chất thải; chuyển hóa Lindane và các nguồn thứ cấp khác. 

II.3 Giới thiệu chung về PeCB

II.3.1 Tên hóa học, công thức, thành phần của PeCB

Công thức hóa học: PeCB thuộc nhóm các hợp chất chlorobenzenes bao gồm vòng benzene được thay thế hydro bằng 1 hay nhiều nguyên tử Clo.
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CAS No: 608-93-5

II.3.2 Tính chất hóa lý, khả năng tích tụ sinh học của các PeCB 

Tính chất hóa lý của PeCB

	· Nhiệt độ sôi (˚C): 

· Nhiệt độ tan chảy (˚C):

· Khối lượng riêng ( (20°C) (g/ml)): 

· Tan trong nước (mg/litre):

· Áp suất bay hơi  (Pa) (25°C)
	275-277

86

1.8

0

2.2 


Đặc trưng POP của PeCB: PeCB bền vững trong môi trường, dễ tích tụ sinh học, độc với người và rất độc cho sinh vật thủy sinh.

PeCB là chất kị nước, hệ số log Kow khoảng từ 4,88 đến 6,12. Vì vậy, chúng được cho là chất có khả năng tích lũy sinh học cao.

Hệ số tích lũy sinh học ước tính được trong sinh vật của PeCB dao động trong khoảng từ 1.085 – 23.000 L/kg đối với cá, 833 – 4.300 L/kg đối với động vật thân mềm và 577 – 2.258 L/kg đối với giáp xác.

II.3.3 Sự tồn tại của PeCB trong môi trường

Nồng độ PeCB trung bình trong môi trường ở Canada, từ 3 - 135 pg/m3 không khí,  0,02 – 0,05 ng/lít nước, 400 – 1300 ng/kg đất khô, 30 – 1550 ng/kg trầm tích khô.

PeCB không bị phân hủy bởi quá trình sinh học. Sự phân hủy nhờ tác nhân quang hóa của PeCB diễn ra mạnh và nhanh ở trên bề mặt nước dưới tác dụng của bức xạ mặt trời: 41% trong vòng 24 giờ. Chu kì bán hủy của PeCB trên bề mặt nước ước tính được là trong khoảng 194 đến 1250 ngày còn chu kì bán hủy trong môi trường yếm khí ở sâu dưới nước trong khoảng từ 776 đến 1380 ngày.

PeCB trong môi trường đất bị mất đi nhờ vào quá trình bay hơi, chu kì bán hủy của PeCB trong đất ước tính được là trong khoảng 187 đến 1550 ngày. Dưới điều kiện hiếu khí, PeCB tích lũy rất lâu trong đất.

Dựa vào một số dữ liệu quan trắc trên thế giới, PeCB có khả năng phát tán xa trong môi trường không khí. Cự li phát tán tính được ở châu Âu là 8000km và 13338 km là cự li tính được ở Bắc Mỹ dựa trên nồng độ của các mẫu khí từng khu vực tính toán.

Bảng 2.6 Thời gian bán phân hủy PeCB

	Môi trường
	Thời gian bán phân hủy

	Không khí
	45 – 467 ngày

	Nước
	194 -1250 ngày

	Đất – trầm tích
	187 – 1550 ngày

	Sinh vật
	Tích lũy theo chuỗi thức ăn


Các quan trắc tại Canada cho thấy PeCB chủ yếu tồn lưu ở trầm tích và ở thực vật. PeCB được phân bố vào các thành phần môi trường như sau (%): 

Bảng 2.7 Tỉ lệ phát thải PeCB vào môi trường tự nhiên

	Thành phần
	Tỷ lệ PeCB tích lũy 
	Tỷ lệ PeCB phân hủy

	Không khí
	30,6
	81

	Đất
	68,1
	18

	Nước
	0,2
	<1

	Trầm tích
	1,1
	<1


II.3.4 Độc tính và cơ chế gây độc của PeCB

PeCB được phân loại trong EU là "Có hại nếu nuốt" và "Rất độc cho sinh vật dưới nước, có thể gây tác động có hại lâu dài trong môi trường nước".

PeCB gây ra những ảnh hưởng trực tiếp đối với gan và thận. PeCB có tác dụng gây quái thai ở động vật có vú ở liều cao, và ở chuột mang thai.

LD50, giá trị thấp nhất sau khi tiếp xúc bằng miệng cho chuột là 250 mg/kg trọng lượng cơ thể.

NOELs cho các tổn thương mô học là 33 mg/kg trọng lượng cơ thể đối với chuột đực và 330 mg/kg trọng lượng cơ thể đối với chuột cái.

LC50, giá trị thấp nhất cho các sinh vật nước ngọt là 250 mg/L cho cá. NOEC thấp nhất được báo cáo là 10 mg/L đối với động vật giáp xác.

II.3.5 Nguồn sản xuất, sử dụng và phát thải PeCB

PeCB được sử dụng trong sản phẩm chứa PCB (để làm giảm độ nhớt của các sản phẩm PCB dùng cho trao đổi nhiệt), vật liệu mang màu, chất diệt nấm, chất chống cháy, và sản phẩm trung gian để sản xuất quintozene. PeCB hiện vẫn đang được sử dụng để làm chất trung gian trong hữu cơ tổng hợp. PeCB cũng có thể tạo ra trong các quá trình đốt cháy, phân hủy nhiệt và các quá trình công nghiệp, cũng có thể tồn tại như là tạp chất trong các dung môi hay thuốc trừ sâu. 

Một lượng nhỏ PeCB đã được tìm thấy trong Hexachlorobenzene (HCB) (1,8%) trong tổng số 98% HCB và 0,2% 1,2,4,5-tetrachlorobenzene.

Nguồn phát thải quan trọng nhất là từ các sản phẩm phụ sinh ra từ quá trình nhiệt phân không hoàn toàn ở hầu hết các nhiên liệu có chứa gốc clo, đặc biệt là sinh khối và chất thải, ở các phản ứng clo hóa trong công nghiệp như công nghiệp luyện kim, đốt gỗ, thuốc trừ sâu, dung dịch điện môi, từ các lò thiêu ở các khu đô thị, lò đốt chất thải nguy hại, sản xuất nhôm, magie. Kết quả khảo sát tổng quát trên phạm vi toàn thế giới cho thấy, phát thải PeCB vào môi trường ước tính khoảng 85.000kg/năm (số liệu 2007). Nguồn phát thải lớn nhất là từ việc đốt chất thải rắn (33.000 kg/năm), đốt biomass (44.000kg/năm), còn nguồn từ công nghiệp không đáng kể.

Ngoài ra, vì PeCB được sử dụng cùng với dầu PCB (để duy trì độ nhớt) nên thông thường, nguồn ô nhiễm PCB cũng chính là nguồn ô nhiễm PeCB.

Bảng 2.8 Số liệu phát thải PeCB toàn cầu (năm 2000)

	Sự thất thoát khi sử dụng với PCB
	373 kg

	Dung dịch chứa gốc Clo
	<2 kg

	Sử dụng thuốc trừ sâu
	342 kg

	Công nghiệp chế tạo hóa chất và trong các bãi chất thải
	431 kg

	Công nghiệp luyện nhôm
	1.100 kg

	Đốt chất thải rắn
	32.740 kg

	Đốt than đá
	6.113 kg

	Đốt sinh khối
	43.900 kg

	Tổng lượng thải
	85.001 kg


CHƯƠNG III 
PHƯƠNG PHÁP LUẬN KIỂM KÊ PHÁT THẢI , ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG DO CÁC CHẤT UPOP (PeCB, HCB, PCB) TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
III.1. Phương pháp luận về kiểm kê

III.1.1. Giới thiệu chung về kiểm kê

Kiểm kê thường được sử dụng để định lượng phát thải một số chất UPOP. Kiểm kê thường có hai giai đoạn: (i) giai đoạn lập kế hoạch, trong đó có các vấn đề như thiết lập phạm vi, xác định các bên liên quan, phát triển các phương pháp và các thể chế hỗ trợ. Tiếp theo là giai đoạn thực hiện (ii). Giai đoạn thực hiện đòi hỏi phải thu thập các dữ liệu kiểm kê, quản lý, xử lý và diễn giải dữ liệu. 

Nguyên tắc chung để ước tính lượng UPOP phát thải là:

Lượng UPOP phát thải = Sản lượng công nghiệp x Hệ số phát thải

Để kiểm kê được lượng UPOP phát thải, cần phải xác định được sản lượng trong các hoạt động công nghiệp và hệ số phát thải ứng với mỗi hoạt động đó.

III.1.2. Các mức độ kiểm kê

Có ba mức độ kiểm kê chủ yếu có thể được sử dụng để định lượng phát thải một số chất UPOP trong một quốc gia: (i) kiểm kê đơn giản (chỉ định hướng), (ii) kiểm kê nhanh (iii) và kiểm kê chi tiết và toàn diện.

a. Kiểm kê đơn giản (kiểm kê định hướng)

Kiểm kê đơn giản có thể được chuẩn bị tương đối nhanh chóng và với chi phí tương đối thấp. 
Việc kiểm kê đơn giản chỉ mang tính định hướng và chỉ có ích như một bước đầu trong việc xác định phạm vi, quy mô của vấn đề. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định các khu vực cần nghiên cứu thêm và xác định những khoảng trống trong sự hiểu biết về mức độ ô nhiễm do phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB) gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Về nguyên tắc, việc kiểm kê này sẽ chỉ cho thấy vấn đề về phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB) trong một khu vực địa lý xác định. Việc tiếp tục kiểm kê toàn diện và xây dựng các chương trình phòng chống tiếp theo tùy thuộc tình hình thực sự là nghiêm trọng hay không. 
b. Kiểm kê nhanh

Kiểm kê nhanh là phương pháp được sử dụng khi các dữ liệu từ việc kiểm kê đơn giản đã cho thấy một nguy cơ về sức khỏe cộng đồng và /hoặc môi trường do UPOP gây ra tại một địa điểm cụ thể đòi hỏi cần phải hành động ngay lập tức để kiểm soát ô nhiễm. 
Từ việc phân tích các dữ liệu ban đầu, người ta sẽ tập trung vào một số lĩnh vực quan trọng được cho là gây ra đáng kể, ngay lập tức các rủi ro. Việc xác định các lĩnh vực này sẽ dựa trên các dữ liệu thu thập bởi nhóm chuyên gia quốc gia thông qua ý kiến tham khảo với một nhóm các bên liên quan đến các hoạt động phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB) mà chưa được xác định trong hoạt động kiểm kê đơn giản.

Quá trình kiểm kê đánh giá nhanh bao gồm các chuyến thăm thực địa đến các địa điểm đã được xác định là có khả năng rủi ro cao. Việc đánh giá các khu vực cần được thực hiện bởi những cán bộ đã được đào tạo trong việc kiểm kê và đánh giá rủi ro môi trường (ERA). Các dữ liệu thu thập được ghi trong báo cáo kiểm kê với các tiêu chuẩn định dạng đánh giá môi trường được xây dựng bởi chuyên gia.

 Việc kiểm kê nhanh không chỉ cung cấp thêm những dữ liệu quan trọng so với việc kiểm kê đơn giản mà còn cung cấp thông tin được tiêu chuẩn hóa trên các khu vực được xác định trước đó là có nguy cơ cao.

Phương pháp này không cho phép so sánh đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến địa điểm phát sinh, và không cung cấp cơ hội để điều tra tất cả các vị trí để tiến hành kiểm kê đánh giá chi tiết các hoạt động phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB). Tuy nhiên, nó cho phép đánh giá tác động tương đối của các hoạt động phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB) đến sức khỏe cộng đồng và môi trường với chi phí thấp, và thông tin thu thập sẽ thể hiện  khả năng quản lý UPOP của một quốc gia  tốt hay kém.  Từ đó, một dự án chi tiết hơn liên quan đến việc kiểm kê có thể được xây dựng để trình chính phủ và các nhà tài trợ xin hỗ trợ tài chính.

c. Kiểm kê chi tiết và toàn diện
Sau khi hoàn thành một kiểm kê định hướng và/ hoặc kiểm kê nhanh, nếu cần thiết phải tiến hành kiểm kê toàn diện các hoạt động phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB) để xây dựng kế hoạch kiểm soát, xử lý và dự án phòng chống ô nhiễm cho khu vực hoặc quốc gia. 
Các dữ liệu thu thập được từ việc kiểm kê toàn diện và chi tiết sẽ được sử dụng để:

· Xây dựng một danh sách của tất cả các hoạt động phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB);

· Dựa trên số liệu kiểm kê trên khu vực, tính toán một yếu tố nguy cơ liên quan đến hoạt động phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB);

· Dựa trên kiểm tra các điều kiện công nghệ các hoạt động công nghiệp phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB), đánh giá hiện trạng công nghệ và mối quan hệ của các công nghệ với việc phát thải không chủ định (PeCB, HCB, PCB) ra môi trường xung quanh, xác định một yếu tố nguy cơ liên quan đến các hoạt động công nghiệp này;
· Bằng cách sử dụng các công cụ định dạng chuẩn, xác định các nhà sản xuất có công nghệ phù hợp, hỗ trợ thay thế công nghệ bằng việc liên kết với các cơ quan ​​quản lý và hỗ trợ kỹ thuật giảm phát thải (PeCB, HCB, PCB) phát thải không chủ định bảo vệ môi trường;
Kiểm kê chi tiết do đó đòi hỏi một sự đầu tư đáng kể về thời gian, nhân sự và các nguồn lực bên ngoài. Nhân viên phải được đào tạo bổ sung trong quá trình kiểm kê, và các nguồn lực như là phương tiện và trang thiết bị bảo hộ cần phải được mua sắm để cho phép các đội kiểm kê để hoàn thành hoạt động của họ. Đây là một công việc quan trọng và cần được xem xét nếu một quốc gia cam kết hoàn tất quá trình và hành động trên những phát hiện của kiểm kê.

Các chương 4,5,6 của hướng dẫn kỹ thuật này sẽ tập trung vào việc hướng dẫn các bước để hoàn thành một kiểm kê nhanh. 
Để thực hiện kiểm kê toàn diện và chi tiết sẽ cần bổ sung thêm một tập hợp các mô-đun đào tạo kiểm kê chi tiết liên quan tới mỗi chủ đề, được phát triển tiếp bởi nhóm chuyên gia kiểm kê Quốc gia. Từng giai đoạn thực hiện sẽ cần được thảo luận và đào tạo thêm cho cán bộ kiểm kê cho từng mô-đun để bổ sung thêm các nội dung trong hướng dẫn này.

Nội dung đào tạo bổ sung nên tập trung xây dựng tất cả các biểu mẫu kiểm kê, cách phát huy đúng phạm vi, vai trò của các bên liên quan, cách thức nhập thông tin và xử lý thông tin để xây dựng một cơ sở dữ liệu, cho phép dữ liệu được lập bảng kê và báo cáo trong các định dạng khác nhau và cũng có thể, thông qua các mối liên kết với các dữ liệu tham khảo chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng, độc tính tham khảo và các văn bản tham khảo khác, cho phép một ERA của tất cả các địa điểm có (PeCB, HCB, PCB) phát thải không chủ định.
III.1.3. Các lưu ý khi lập kế hoạch kiểm kê
Khi xây dựng kế hoạch kiểm kê phát thải phải xác định rõ: 

· Đội, nhóm kiểm kê: số nhân lực, trình độ chuyên môn

· Mục tiêu, phạm vi kiểm kê, các thông số cần kiểm kê
· Tiến độ, phương pháp, số lượng mẫu

· Các bên liên quan đến kiểm kê

· Các nguồn hỗ trợ về tài chính, trang thiết bị cần thiết và các nguồn lực bổ trợ khác.
Yêu cầu đối với cán bộ tham gia kiểm kê:

· Những người đã được đào tạo và tập huấn về kiểm kê hoặc điều tra hiện trường;

· Có kiến thức cơ bản về POP hoặc về vấn đề ô nhiễm môi trường và am hiểu lĩnh vực công nghiệp có phát thải các UPOP (PeCB, PCB, HCB); 

· Trước khi đi kiểm kê, nhóm thực hiện kiểm kê phải tiến hành họp nhóm để phổ biến và thống nhất nội dung và phương thức làm việc (ví dụ như: cách lấy thông tin nào? Biểu mẫu cần thiết? Đi lại? Phân bổ công việc cho từng thành viên, từng nhóm v.v...). 

Yêu cầu xác định mục tiêu, phạm vi kiểm kê:
Do việc xác định mục tiêu, quy mô hay phạm vi kiểm kê rất quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian và ngân sách cần thiết để thu thập và đối chiếu số liệu kiểm kê. Phạm vi thường được thiết lập sau khi tham khảo ý kiến với các bên liên quan.

Yêu cầu về việc xây dựng kế hoạch kiểm kê: 
Tiến độ, phương pháp, số lượng mẫu tuân thủ theo báo cáo hướng dẫn quan trắc UPOP trong khí thải công nghiệp 
Yêu cầu về chuẩn bị đồ bảo hộ lao động:
Do POP là các hoá chất có tính độc hại cao nên phải hạn chế tối đa khả năng tiếp xúc trực tiếp với đối tượng có khả năng bị ô nhiễm, do vậy, cần trang bị những đồ bảo hộ lao động thiết yếu sau cho các thành viên trong đoàn kiểm kê khi họ đi làm việc tại hiện trường có khả năng tiếp xúc với các chất ô nhiễm:  

· Quần, áo bảo hộ lao động với số lượng đủ để mỗi ngày cần thay một lần. 

· Khẩu trang phòng độc.

· Ủng có đế chống trơn.

· Kính bảo vệ mắt (nếu có thể).

· Găng tay y tế.

Yêu cầu về chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho công tác kiểm kê:
- 
Sổ nhật kí ghi chép trong quá trình khảo sát thực địa. 

· Bút viết với mực không nhòe nước. 

· Phiếu điều tra được sắp xếp thành các file riêng cho từng địa điểm.

· Các mẫu bảng, biểu dùng cho việc điều tra thu thập số liệu tương ứng với những dạng nguồn phát sinh khác nhau.
Thiết lập đội/ nhóm kiểm kê, xác định các bên liên quan trong quá trình kiểm kê và phương thức liên lạc:
Thiết lập một cơ cấu quản lý có hiệu quả để thực hiện kiểm kê là rất quan trọng để một kiểm kê thành công. Lý tưởng nhất, các đơn vị thực hiện được thành lập cho kiểm kê sẽ phát triển và hoàn thiện dần trong quá trình thực hiện. Điều này sẽ cho phép phát triển một sự hiểu biết chi tiết về các hệ thống và quy trình sử dụng quản lý (PeCB, HCB, PCB) phát thải không chủ định. 

Vai trò của các bên liên quan khác nhau trong quá trình kiểm kê có thể thay đổi theo thời gian, do đó, một cách tiếp cận linh hoạt cho phép các bên liên quan bổ sung ý kiến cần thiết trong quá trình thực hiện kiểm kê. 
Các cấu trúc thường phát triển trong một hoạt động/dự án kiểm kê chi tiết thường bao gồm:

· Ban chỉ đạo/ điều hành hoạt động /dự án kiểm kê;
· Diễn đàn của các bên liên quan đến hoạt động/dự án kiểm kê;
· Đơn vị quản lý trực tiếp hoạt động /dự án kiểm kê.

Để phát triển quá trình kiểm kê UPOP cần có sự hợp tác giữa chính phủ và các cơ quan thuộc chính quyền có liên quan, các nhà sản xuất, các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội khoa học, các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và tái chế chất thải.

III.1.4. Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu
Trong kiểm kê, việc thu thập dữ liệu rất quan trọng, do đó cần lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu phù hợp. Thông thường các phương pháp thu thập dữ liệu sau nên được xem xét:

Đánh giá ban đầu: Thu thập thông tin từ các nguồn dữ liệu sẵn có: các bài báo, báo cáo kỹ thuật, thông tin trên mạng internet, bảng câu hỏi,..

Kiểm kê ban đầu: khảo sát tại điểm cần kiểm kê, tìm thêm các thông tin còn thiếu
Kiểm kê chuyên sâu: sàng lọc (screening), phân tích hàm lượng các POP mới tại các điểm kiểm kê để khẳng định xem có ảnh hưởng đến môi trường và sức khoẻ con người hay không?  
Kiểm kê trên tài liệu: Kiểm kê trên tài liệu sẽ giúp giảm được chi phí và thời gian thực hiện kiểm kê

Đây là bước đầu tiên cần phải thực hiện đối với mỗi địa điểm kiểm kê. Nhóm kiểm kê có nhiệm vụ liên hệ với đơn vị quản lý địa điểm để thu thập thông tin sau: 

· Đã có đơn vị nào nghiên cứu về UPOP tại địa điểm này chưa?

· Nếu có, thu thập thông tin, báo cáo mà đơn vị lưu giữ hoặc xin tên đơn vị đã nghiên cứu và tên người thực hiện để tự liên hệ lấy thông tin. 

· Thu thập thông tin bổ sung trên mạng internet cũng là một phương pháp nên làm, vì đôi khi người nắm thông tin cần ở trên đã chuyển tới nơi khác làm việc. Có thể vào trang web www.google.com.vn để tìm thông tin với từ khóa về tên địa điểm và “POP” hoặc “ô nhiễm hữu cơ bền vững” hoặc “thuốc bảo vệ thực vật” v.v...

· Liên hệ với Tổng cục Môi trường để hỏi thêm thông tin.

Kiểm kê bằng phương pháp điều tra khảo sát thực tế

Kiểm kê bằng phương pháp điều tra khảo sát thực tế có thể được thực hiện khi: 

· Hoàn toàn không có thông tin có sẵn về địa điểm dự định khảo sát. 

· Có thông tin nhưng không đầy đủ, hoặc nguồn thông tin chưa đáng tin cậy.

· Các mục dưới đây sẽ trình bày chi tiết về quy trình thực hiện kiểm kê bằng phương pháp điều tra, khảo sát thực tế.

III.1.5. Thu thập tổng hợp dữ liệu

Nói chung hầu hết các nước, trong đó có VIệt Nam sẽ có một lượng lớn thông tin liên quan đến số lượng, các loại, hồ sơ phân phối và các hoạt động phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB). Thông thường, thông tin này được quản lý tách biệt trong một số phòng ban khác nhau trong các Bộ ngành khác nhau, mà có thể không có mối liên kết cần thiết để cho phép củng cố và sử dụng các dữ liệu giúp cho việc kiểm kê, đánh giá rủi ro phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB). Do đó, điều quan trọng để củng cố thông tin này mọi quốc gia đều là có khả năng đối mặt với một tình hình khác nhau tùy thuộc vào một số yếu tố quan trọng, bao gồm:
• Khuôn khổ pháp lý để cấp thực hiện kiểm kê, đánh giá rủi ro do phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB);
• Các hoạt động phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB);
• Sự tăng trưởng, quy mô và phát triển sản xuất các ngành công nghiệp phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB);
• Quy mô tương đối giữa khu vực công nghiệp thuộc sở hữu nhà nước và sự tham gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực công nghiệp phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB);
• Số lượng và quy mô của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB);
• Lịch sử mua sắm, cung cấp, sản xuất và sử dụng các nguồn nguyên liệu đầu vào trong lĩnh vực công nghiệp phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB) ở trong nước.

• Trình độ khoa học kỹ thuật và mức độ hoàn thiện dây chuyền công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB) ở trong nước.

Việc xem xét ở trên cộng với củng cố các dữ liệu có sẵn là một bước quan trọng đầu tiên để tối thiểu chi phí và công sức trong kiểm kê, đánh giá rủi ro do phát sinh UPOP (PeCB, HCB, PCB).

III.1.6. Các bước kiểm kê
Bước 1. Nhận dạng nguồn thải và định dạng thông tin cần thu thập

Loại nguồn thải chính cần kiểm kê UPOP(PeCB, HCB, PCB) là hoạt động đốt chất thải, đốt nhiên liệu, luyện kim, xi măng.

Các thông tin liên quan tới cơ sở/địa điểm có các nguồn trên nên được thu thập kết hợp với bước kiểm kê trên tài liệu sẵn có. 

· Tên doanh nghiệp/cơ sở/địa phương;

· Người chịu trách nhiệm

· Quy mô hoạt động/sản xuất và lịch sử hoạt động: mô tả càng chi tiết càng tốt về các hoạt động liên quan tới việc phát sinh UPOP, thời gian hoạt động, mức độ ô nhiễm (nếu có);

· Biện pháp quản lý giảm thiểu UPOP đã thực hiện;

· Điều kiện tự nhiên: địa hình, địa chất thủy văn (vì ảnh hưởng tới khả năng phát tán của chất ô nhiễm vào môi trường). 

· Điều kiện kinh tế xã hội: nhằm đánh giá khả năng tương tác giữa khu vực bị ô nhiễm hoặc có tiềm năng ô nhiễm với dân cư trong vùng cũng như quy hoạch phát triển vùng (xây dựng nhà máy, trường học, công sở v.v...) 

Bước 2. Phân loại nguồn thải

· Căn cứ trên hiện trạng hoạt động của cơ sở/địa điểm nghiên cứu, nhóm kiểm kê cần xác định được số lượng và loại nguồn ô nhiễm. Cần phải xác định được vị trí, số lượng và đặc tính (lưu lượng, tần suất phát sinh) của nguồn phát sinh UPOP chủ yếu. 
· Phân loại nguồn thải thường phân theo mức độ phát thải UPOP ra không khí, đất, nước, tro xỉ, sản phẩm. Ví dụ đối với lò đốt, phân loại như sau:

Bảng 3.1. Phân loại nguồn thải từ lò đốt

	Loại chất thải
	Mức độ phát thải
	Ghi chú

	Chất thải sinh hoạt
	Thấp

Trung bình

Cao
	Thấp: có quá trình cháy tốt, hệ thống xử lý khói thải tốt;

Trung bình: có quá trình cháy tốt, hệ thống xử lý khói thải chưa tốt;

Cao: có quá trình cháy chưa tốt, không có hệ thống xử lý khói thải

	Chất thải công nghiệp
	Thấp

Trung bình

Cao
	

	Chất thải y tế
	Thấp

Trung bình

Cao


	


Bước 3. Thu thập thông tin về khối lượng sản phẩm với mỗi loại nguồn thải
· Cách thức tiếp cận tới nguồn thông tin: điều tra, khảo sát, email, thư v.v... (cần lựa chọn một hoặc nhiều cách thức thu thập thông tin hiệu quả và chính xác cao).

· Liên hệ trước với địa phương nơi sẽ tiến hành kiểm kể: Đây là công tác quan trọng trong khâu chuẩn bị vì hiệu quả của công tác kiểm kê sẽ phụ thuộc vào chất lượng các buổi làm việc này. Ngoài việc có công văn từ Trung ương hoặc các cơ quan có trách nhiệm cấp trên về cấp tỉnh và huyện, đội kiểm kê nên liên hệ trực tiếp với lãnh đạo địa phương và các cá nhân có vai trò chủ chốt trong việc quản lý và thực hiện các hoạt động sản xuất có liên quan đến sự phát thải các chất UPOP.  

· Dự đoán các vấn đề đối với từng nguồn thông tin cụ thể nhằm đánh giá mức độ tin cậy của nguồn thông tin, dựa vào: Trình độ của người được điều tra; Mức độ chính xác của thông tin (thông tin lấy từ văn bản, tài liệu lưu trữ thì có mức độ tin cậy cao hơn thông tin truyền miệng, ghi nhớ).

Ví dụ đối với lò đốt cần xác định lượng chất thải được đốt như sau:

Bảng 3.2 Số liệu cần thu thập về sản lượng chất thải được đốt

	Loại chất thải
	Mức độ phát thải
	Lượng chất thải đốt

	Chất thải sinh hoạt
	Thấp

Trung bình

Cao
	Tấn/năm

Tấn/năm

Tấn/năm

	Chất thải công nghiệp
	Thấp

Trung bình

Cao
	Tấn/năm

Tấn/năm

Tấn/năm

	Chất thải y tê
	Thấp

Trung bình

Cao
	Tấn/năm

Tấn/năm

Tấn/năm


Bước 4. Xác định hệ số phát thải bằng cách tham khảo tài liệu hoặc lấy mẫu phân tích bởi các phòng thí nghiệm đạt chuẩn. Ví dụ đối với lò đốt.

Bảng 3.3 Hệ số phát thải cần xác định để kiểm kê

	Loại chất thải
	Mức độ hoàn thiện công nghệ
	Lượng chất thải đốt
	Hệ số phát thải (mg/tấn chất thải)

	
	
	
	Không khí
	Nước
	Đất
	Tro xỉ
	Sản phẩm

	Chất thải sinh hoạt
	Tốt

T.bình

Thấp
	Tấn/năm

Tấn/năm

Tấn/năm
	X

X

X
	
	
	X

X

X
	

	Chất thải công nghiệp
	Tốt

T.bình

Thấp
	Tấn/năm

Tấn/năm

Tấn/năm
	X

X

X
	
	
	X

X

X
	

	Chất thải y tê
	Tốt

T.bình

Thấp
	Tấn/năm

Tấn/năm

Tấn/năm
	X

X

X
	
	
	X

X

X
	


Lưu ý khi phải lấy mẫu phân tích: Đối với các địa điểm, lĩnh vực thiếu thông tin về mức độ ô nhiễm, mức độ phát thải. Đội kiểm kê cần thuê các cơ quan phân tích có chuyên môn để có thể lấy được mẫu phù hợp, đại diện. 

Bước 5. Tính toán kiểm kê

Tính toán kiểm kê theo công thức sau:

Lượng UPOP phát thải = Sản lượng công nghiệp x Hệ số phát thải

Ví dụ đối với lò đốt chất thải, lượng phát thải bằng lượng chất thải được xử lý nhân với hệ số phát thải.
Khi tính toán kiểm kê theo công thức trên, sản lượng công nghiệp phải tương ứng với từng hệ số phát thải ở bước 3 và 4.

Tính toán kiểm kê bắt buộc phải do một nhóm chuyên gia và chuyên viên có kinh nghiệm và kiến thức về UPOP thực hiện. 

Bước 6. Đánh giá hiệu chỉnh kết quả và báo cáo kiểm kê
Đánh giá hiệu chỉnh kết quả tính toán kiểm kê nhằm đảm bảo số liệu kiểm kê đúng đắn và hợp lý so với các kết quả kiểm kê khác.

Báo cáo kiểm kê phải phân loại được mức độ ô nhiễm của địa điểm theo các mức sau:

· Địa điểm đã bị ô nhiễm cần có kế hoạch giám sát, phòng ngừa và giảm thiểu;

· Địa điểm nghi ngờ bị ô nhiễm cần phải có kế hoạch quan trắc sâu (lấy mẫu phân tích) nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm để phân loại được địa điểm thuộc nhóm đã bị ô nhiễm hay không bị ô nhiễm; 

· Địa điểm không bị ô nhiễm không cần phải quản lý và nghiên cứu thêm.

Mức độ ô nhiễm cũng cần được xem xét gắn liền với lịch sử ô nhiễm, quy mô sản xuất, trình độ công nghệ…

Báo cáo kiểm kê nên bao gồm những phần chính sau đây: 

Phần 1: Điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tập trung vào địa điểm có cơ sở ô nhiễm.
Phần 2: Nêu tóm tắt về tình hình, loại hình, đặc điểm công nghệ, các dòng nguyên liệu đầu vào và dòng thải chính của các cơ sở công nghiệp phát sinh UPOP. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý UPOP.

Phần 3: Kết quả công tác kiểm kê

Đưa ra danh mục tóm tắt về các cơ sở ô nhiễm UPOP theo mẫu trong bảng sau 

Bảng 3.4 Danh sách các cơ sở có liên quan tới phát sinh UPOP
	TT
	Tên cơ sở, địa chỉ, người đại diện
	Quy mô hoạt động (ngành nghề, công suất)
	Các dòng thải chính (tên và khối lượng)
	Mức độ ô nhiễm


	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Nhận xét tóm tắt về tình hình ô nhiễm UPOP tại từng cơ sở/ lĩnh vực/ địa phương. 
Phần 4: Các đề xuất và kiến nghị.

Phụ lục: Các phiếu kiểm kê cho từng cơ sở

III.2. Phương pháp luận đánh giá rủi ro đối với môi trường 

III.2.1. Khái niệm chung
Đánh giá rủi ro đã trở thành một phần trong việc đưa ra những giới hạn về sự có mặt (có thể chấp nhận được) của những chất thải độc hại (hàm lượng) trong môi trường (ví dụ đất, không khí, nước và thực phẩm). Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những cuộc tranh luận về những giả thiết và sự chắc chắn trong việc đánh giá rủi ro. Mặc dù vậy, đánh giá rủi ro là một phương pháp hiệu quả để sắp xếp (phân loại) và đưa ra những thông tin về hậu quả tiềm tàng về mặt sức khỏe liên quan đến sự có mặt các chất nguy hại trong môi trường. Đánh giá rủi ro về mặt sức khỏe của con người cũng được định nghĩa là một lĩnh vực khoa học về đánh giá. Độc tính của chất nguy hại đối với con người và điều kiện (con đường) tiếp xúc của chất nguy hại đối với con người. Đánh giá rủi ro được thực hiện bằng cách:

· Tìm ra những khả năng gây ảnh hưởng gây hại đối với con người

· Mô tả những đặc tính riêng biệt của các ảnh hưởng đã xảy ra (hay đã được biết đến) đó.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật cho sự đánh giá những rủi ro do các chất độc hại được thải vào môi trường đã được xuất bản và được đón nhận bước đầu; ví dụ như sự thống nhất theo các chỉ dẫn trên sẽ đảm bảo rằng các nguy cơ do các nguồn hay các tác nhân khác nhau gây ra sẽ được phân tích một cách tương đương và có hệ thống để so sánh và ưu tiên các nguồn lực quản lý rủi ro trên các khu vực khác nhau. 
Tuy nhiên vẫn còn nhiều những thắc mắc tồn tại liên quan tới đánh giá rủi ro do đánh giá rủi ro là một dự đoán trên lý thuyết và phải dùng nhiều giả thiết trong phân tích. Phần lớn các đánh giá rủi ro được sử dụng đều đưa ra các kịch bản có nguy cơ rủi ro cao hơn thực tế, bằng cách này, cơ quan chức năng có thể chắc chắn là các rủi ro không bị đánh giá thấp và vì thế sẽ có khuynh hướng bảo vệ thích hợp sức khỏe của dân cư liên quan.
III.2.2. Các nguyên tắc cơ bản đánh giá rủi ro

Về bản chất, đánh giá rủi ro về sức khỏe là một phân tích kỹ thuật về tầm quan trọng của những nguy cơ sức khỏe do các tác nhân ô nhiễm môi trường gây nên. Phân tích rủi ro phải áp dụng kết hợp nhiều lĩnh vực chuyên môn rộng lớn. Mạng lưới chuyên môn này có thể được sử dụng trong những trường hợp mà trong đó hậu quả xấu cho sức khỏe do phơi nhiễm không được rõ ràng và thông tin về những nguy cơ này không được hoàn chỉnh. Đánh giá rủi ro sử dụng các phương tiện gồm nghiên cứu độc học, hóa học, ngành kỹ thuật và thống kê để phân tích các thông tin sau khi các chất hóa học được thải vào môi trường. Đánh giá rủi ro còn có thể ước lượng xác suất và độ nghiêm trọng của các hậu quả về sức khỏe. Đánh giá rủi ro có 4 giai đoạn như sau:

1/ Xác định các nguồn gây nguy hại (thảm họa) có thể xảy ra.

2/ Xác định các phơi nhiễm (loại, khối lượng dòng nguy hại).

3/ Đánh giá sự đáp ứng liều lượng (xác định mức độ ô nhiễm và phơi nhiễm đối với tác nhân hay đánh giá độc tính.

4/ Đặc tính hóa các nguy cơ.

Về cơ bản, việc đánh giá rủi ro dựa trên nguyên tắc sau:

Rủi ro = Mức độ độc x Lượng chất độc phơi nhiễm
Trong đó,

- Mức độ độc thường được đánh giá từ các đại lượng như: TDI - Mức độ hấp thụ hàng ngày có thể chịu được; Rfd – Liều lượng thử nghiệm,… Các đại lượng này được xác định dựa trên các nghiên cứu độc học trên cơ thể động vật hoặc nghiên cứu triệu chứng lâm sàng do nhiễm độc.

- Lượng chất độc phơi nhiễm là khối lượng chất độc đi vào cơ thể qua ăn, uống, thở, tiếp xúc, tiêm và phụ thuộc nồng độ ô nhiễm của thức ăn, nước uống, không khí, bùn đất và mức độ tiếp xúc, hấp thụ độc chất khi tiếp xúc. Cụ thể, nó phụ thuộc: liều lượng (nồng độ ô nhiễm), thời gian và tần suất phơi nhiễm; Cách thức phơi nhiễm tiềm năng (qua đường tiêu hóa, hô hấp, qua da...)
III.2.3. Các bước đánh giá rủi ro

1. Lập kế hoạch đánh giá rủi ro (xây dựng kịch bản)

2. Nhận diện rủi ro (các tác động và các đối tượng chịu tác động): chất thải và nguồn thải chính, đường lan truyền và nguồn tiếp nhận, mục tiêu đánh giá (công nhân, con người môi trường xung quanh, sinh vật trong môi trường xung quanh)

3. Kiểm kê số liệu, thu thập số liệu, dữ liệu (đánh giá số liệu)

4. Lựa chọn số liệu ưu tiên (xác định phạm vi đánh giá rủi ro)

5. Phát triển, hiệu chỉnh và hoàn chỉnh các số liệu ưu tiên (đảm bảo khoanh vùng tới 95% phạm vi đánh giá); Lập bảng biểu, đồ thị sơ đồ quản lý số liệu, dữ liệu

6. Đánh giá tính nguy hại (độc tính): Hiểu rõ độc tính, phân tích mối quan hệ giữa lượng và mức tác động cho mỗi rủi ro; so sánh kết quả với các kết quả khác; xác định độc tính (kiểm tra với các giá trị ngưỡng).

7. Xác định mức phơi nhiễm: Đo lường và xác định mức độ phơi nhiễm đối với con người (qua ăn, uống, thở, da và mắt) và môi trường.

8. Đánh giá rủi ro từ mức độ độc và lượng chất độc (chọn phương pháp, mô hình, công cụ để đánh giá; đo lường mức độ rủi ro) từ mức độ độc và lượng chất độc 

9. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro

10.  Hoàn thiện báo cáo

III.2.4. Lập kế hoạch đánh giá rủi ro
Lập kế hoạch đánh giá rủi ro bao gồm việc:

· Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi đánh giá rủi ro, các yếu tố cần được đánh giá.
· Thành lập đội đánh giá rủi ro: Xác định số nhân lực và trình độ chuyên môn của các cán bộ tham gia.
· Xây dựng kế hoạch, phương pháp  đánh giá rủi ro.
· Tìm kiếm và xác định các nguồn hỗ trợ về tài chính, trang thiết bị cần thiết

Việc xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi đánh giá rủi ro rất quan trọng, vì nó có ảnh hưởng quan trọng, phức tạp đến việc sử dụng thời gian và ngân sách để thu thập và đối chiếu số liệu đánh giá rủi ro. Phạm vi thường được thiết lập sau khi tham khảo cẩn thận ý kiến của các bên liên quan.
Yêu cầu đối với người tham gia đánh giá rủi ro:

· Những người đã được đào tạo và tập huấn về đánh giá rủi ro;

· Có kiến thức cơ bản về POP, UPOP hoặc về vấn đề ô nhiễm môi trường do các hoá chất gây ra; 

· Trước khi đánh giá rủi ro, nhóm thực hiện đánh giá rủi ro phải tiến hành họp nhóm để phổ biến và thống nhất nội dung và phương thức làm việc (ví dụ như: đối tượng, phạm vi, phương pháp đánh giá rủi ro, cách xây dựng thông tin? Biểu mẫu cần thiết? Phân bổ công việc cho từng thành viên, từng nhóm v.v...). 

III.2.5. Nhận diện các rủi ro

Nhận diện rủi ro (các tác động và các đối tượng chịu tác động). Chất thải và nguồn thải chính, đường lan truyền và nguồn tiếp nhận, mục tiêu đánh giá (công nhân, con người môi trường xung quanh, sinh vật trong môi trường xung quanh); Kiểm kê số liệu phát thải, thu thập số liệu, dữ liệu, đánh giá số liệu, lựa chọn số liệu ưu tiên, phát triển, hiệu chỉnh và hoàn chỉnh các số liệu ưu tiên (đảm bảo khoanh vùng tới 95% phạm vi đánh giá rủi ro).

Nhận diện khả năng rủi ro do PeCB, PCB, HCB phát sinh không chủ định ra môi trường từ việc lựa chọn số liệu ưu tiên, phát triển, hiệu chỉnh và hoàn chỉnh các số liệu ưu tiên theo bảng sau.

Bảng 3.5 Nhận diện nguồn, môi trường rủi ro do PeCB, PCB, HCB

	Ngành
	Đất
	Nước
	Không khí
	Tro xỉ
	Sản phẩm
	Sinh vật

	Xử lý chất thải
	X
	X
	X
	X
	
	X

	Ngành vật liệu xây dựng (xi măng, kim loại, sắt thép, gạch)
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Ngành sản xuất năng lượng (đốt nhiên liệu: sản xuất điện, nhiệt)
	X
	X
	X
	
	
	X


Từ bảng kết quả trên, bước tiếp theo xác định nguồn tiếp nhận (đất, nước, không khí, sinh vật, con người) từ các nguồn điển hình. Sau đó, xác định con đường phơi nhiễm cách thức phơi nhiễm (qua ăn, uống, thở, da và mắt) từ các nguồn điển hình: 
- Nhóm ngành thiêu đốt chất thải, các quá trình đốt cháy không kiểm soát;

- Ngành công nghiệp sản xuất sắt, thép;

- Nhóm ngành sản xuất năng lượng và nhiệt;

- Nhóm ngành sản xuất vật liệu khoáng;

- Ngành sản xuất năng lượng (đốt nhiên liệu: sản xuất điện, nhiệt);
- Nhóm ngành công nghiệp hóa chất;

- Các nguồn khác (giao thông vận tải),…
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 Hình 3.1 Con đường PeCB, PCB, HCB gây độc

Sau khi đã có số liệu hoàn thiện, tiến hành so sánh kết quả với ngưỡng độc hại để xác định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được do PCB, HCB, PeCB.
III.2.6. Đánh giá tính nguy hại
Hoạt động đánh giá, đo lường và xác định mức độ độc và giá trị gây tác động đối với con người (qua ăn, uống, thở, da và mắt) nên tham khảo các chỉ số TDI, RfD,… có sẵn hoặc xác định chúng dựa trên: phân tích mối quan hệ giữa lượng và mức tác động cho mỗi rủi ro; so sánh kết quả với các kết quả khác; xác định độc tính (kiểm tra với các giá trị ngưỡng). Từ đó tham chiếu tới các quy chuẩn đã ban hành về giới hạn phát thải đối với dạng chất PeCB, HCB, PCB cho từng đối tượng cụ thể làm cơ sở đánh giá ảnh hưởng của một chất tới môi trường sống và sức khỏe con người. 
Việt Nam chưa ban hành các luật và quy chuẩn cụ thể về giới hạn phát thải và giá trị giới hạn TDI, RfD,.. đối với dạng chất PeCB, HCB, PCB nên hướng dẫn kỹ thuật đề xuất sử dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được ban hành ở các quốc gia khác như một tiêu chí để cảnh báo cho các cơ sở có phát sinh dạng chất thải này trong quá trình hoạt động. Đây cũng là cách thức dễ dàng nhất để các cơ sở sản xuất có thể định tính được mức độ rủi ro tới môi trường và sức khỏe con người do hoạt động sản xuất của mình gây ra. 
Xác định mức độ nguy hại do PeCB

Lượng hấp thụ hàng ngày cho phép (TDI) theo quy định của Tổ chức Y tế Canada là 1 µg PeCB/kg.ngày; của U.S.EPA (RfD) là 0,8 µg PeCB/kg.ngày; NOEL của UN-ECE là 12,5 mg/kg trọng lượng cơ thể (Van de Plassche et al 2002). 
Xác định mức độ nguy hại do HCB

Các giới hạn phát thải và ngưỡng nồng độ có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro do HCB phát sinh không chủ định tới môi trường có thể được tham khảo theo quy định của Cục bảo vệ môi trường Scotland: 

· Lượng phát thải vào không khí: 1,00 kg/năm
 

· Lượng phát thải vào môi trường nước: 0,01 kg/năm

· Tải lượng ô nhiễm xả vào môi trường nước từ nước thải của cơ sở: 0,01 kg/năm

· Lượng phát thải vào môi trường đất: 1,00 kg/năm

· Nồng độ cho phép của HCB trong không khí là 1ng/m3, trong nước là 0.001 mg/lít.
Xác định mức độ nguy hại do PCB

Lượng hấp thụ hàng ngày cho phép (TDI) theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới là 30-60 µg PCB, do đó với một lượng hấp thụ từ 30-60 µg PCB trong một thời gian dài sẽ không gây tác hại gì (đối với một người có trọng lượng 60 kg).
III.2.7. Xác định mức phơi nhiễm

Để xác định mức phơi nhiễm, cần quan trắc, đo lường và xác định mức độ ô nhiễm của môi trường và mức độ phơi nhiễm đối với con người (qua ăn, uống, thở, da và mắt) và môi trường. 
Về nguyên tắc, lượng phơi nhiễm (mg/kg.ngày) = nồng độ ô nhiễm * mức độ tiếp xúc trong ngày / trọng lượng cơ thể.

CHƯƠNG IV
HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KIỂM KÊ PHÁT THẢI,                     ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG DO PCB                   TỪ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
IV.1 Kiểm kê PCB từ các ngành công nghiệp
IV.1.1 Các bước kiểm kê PCB phát sinh không chủ định
Việc kiểm kê PCB nên được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1. Nhận dạng nguồn thải: Xác định cơ sở/địa điểm được thu thập dựa trên tài liệu sẵn về các cơ sở đốt chất thải, đốt nhiên liệu. 

Bước 2. Phân loại nguồn thải: Xác định vị trí, số lượng và đặc tính (lưu lượng, tần suất phát sinh) của nguồn phát sinh PCB từ lò đốt theo đặc tính chất thải, nhiên liệu và công nghệ xử lý. 

Bước 3. Thu thập thông tin về sản lượng của từng loại nguồn thải: điều tra, khảo sát, email, thư v.v... (cần lựa chọn một hoặc nhiều cách thức thu thập thông tin hiệu quả và chính xác cao): Số lượng, chủng loại lò đốt chất thải có phát sinh PCB, mức độ phát thải PCB của từng loại công nghệ xử lý chất thải.
Bước 4. Xác định hệ số phát thải: Sử dụng hệ số phát thải có sẵn hoặc lấy mẫu phân tích cho từng loại nguồn thải PCB.
Lấy mẫu phân tích: Đối với các địa điểm thiếu thông tin (thông tin chưa rõ ràng) ở bước 2 và 3 hoặc muốn kiểm tra lại thông tin về hệ số phát thải tương ứng với việc phân loại nguồn thải ở bước 2, việc kiểm kê cần có thêm bước lấy mẫu kiểm tra nhằm đánh giá về mức độ ô nhiễm. Tùy theo tình hình thực tế việc kiểm kê chỉ cần thực hiện 3 mẫu cho mỗi loại chất thải và công nghệ xử lý. Số liệu thu được dùng vào mục đích đánh giá mức độ ô nhiễm. 

Bước 5. Tính toán kiểm kê.
Công thức tính toán

Phát thải PCB = Gsl x EFPCB , (mg/năm) 
Gsl:  sản lượng hay công suất công nghiệp (tấn/năm), lấy  từ các số liệu khảo sát thực tế trong bước 3.

EFPCB: Hệ số phát thải PCB từ nguồn thải (mg PCB/tấn sản lượng), lấy  từ các số liệu có trong bước 4.
Bước 6. Báo cáo kiểm kê (áp dụng cho cơ quan quản lý cấp địa phương)

Cơ quan quản lý địa phương có nhiệm vụ tổng hợp các số liệu về địa điểm ô nhiễm POP và gửi cho cơ quan Trung ương theo từng đợt kiểm kê. 

IV.1.2 Nhận dạng nguồn phát thải PCB không chủ định

Một lượng lớn PCB tồn lưu trong các loại dầu máy biến thế và tụ điện, đèn huỳnh quang, dầu chịu nhiệt, dầu biến thế, chất làm dẻo trong PVC và cao su nhân tạo, sơn, mực in, giấy không chứa cacbon, chất dính, chất bôi trơn, dầu nhờn, kính hiển vi,vải- thảm chống cháy, thuốc trừ sâu… sẽ phát thải ra môi trường khi đi theo các dòng thải. 

Tuy nhiên, sự phát thải PCB không chủ định chủ yếu từ các quá trình đốt rác thải đô thị (chủ yếu là từ ống khói của những lò đốt phế thải và rác thải), đốt nhiên liệu và luyện kim. Hoạt động kiểm kê cần xác định các cơ sở/địa điểm có loại hình công nghiệp này.
IV.1.3 Xác định hệ số phát thải PCB
Sử dụng hệ số phát thải có sẵn hoặc lấy mẫu phân tích cho từng loại nguồn thải PCB.

Để tính toán hệ số phát thải ta có thể thực hiện bằng cách lấy mẫu và phân tích các thành phần môi trường đất, nước, không khí xung quanh và lấy mẫu phân tích các dòng thải: khói, tro xỉ, nước thải, sản phẩm. Từ đó có thể tính toán ra hệ số phát thải PCB từ hoạt động công nghiệp đến môi trường.

Trong điều kiện hạn chế về thời gian, kinh phí có thể sử dụng các hệ số sau:

Bảng 4.1 Hệ số phát thải PCB không chủ định

	Loại hình hoạt động
	Mức thấp

(mg/tấn) **
	Mức trung bình

(mg/tấn)*
	Mức cao

(mg/tấn)**

	Đốt chất thải
	
	
	

	Lò đốt Chất thải sinh hoạt
	
	5
	

	Lò đốt Chất thải công nghiệp
	
	5
	

	Lò đốt Chất thải y tế
	
	20
	

	Đốt nhiên liệu
	
	
	

	Dầu
	
	3,6
	

	Than đá
	
	4,5
	

	Than bùn
	
	0,9
	

	Sinh khối
	
	0,6
	

	Luyện kim
	
	
	

	Lò thiêu kết quạng sắt thổi ô xi
	
	0,2
	

	Lò hồ quang
	
	3,6
	


*Nguồn: EMEP/ CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook 9/2005

** Có thể bổ sung hệ số phát thải theo kết quả thực tế
IV.1.4 Kiểm kê phát thải PCB từ các nguồn phát thải
Trong quá trình thực hiện kiểm kê, cần thực hiện bước kiểm kê nguồn và dòng phát thải PCB. Số liệu kiểm kê có thể lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng cần lưu ý đến độ tin cậy và cập nhật của số liệu. PCB có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, nên cần có những điều tra đầy đủ, tránh bỏ sót. Ví dụ, cần tập trung điều tra khối lượng chất thải rắn phát sinh từ các nguồn: Dầu thải biến thế, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (sắt thép, xi măng…), công nghiệp sản xuất giấy, sản xuất nhựa đồ chơi, các hóa chất chứa clo …. 

Kiểm kê lượng PCB phát thải không chủ định (mg/năm) như sau

Đối với lò đốt chất thải

Phát thải PCB = Gct x EFPCB, chất thải , (mg/năm) 
Gct:  lượng chất thải được tiêu hủy (tấn/năm), lấy từ các số liệu khảo sát thực tế 

EFPCB, chất thải: Hệ số phát thải PCB từ lò đốt chất thải (mg PCB/tấn chất thải), lấy  từ các số liệu có sẵn hoặc phân tích thực tế.

Đối với quá trình đốt nhiên liệu

Phát thải PCB = Gnl x EFPCB, nl  , (mg/năm)

Gnl:  lượng nhiên liệu được đốt (tấn/năm), lấy  từ các số liệu khảo sát thực tế 

EFPCB, nl  : Hệ số phát thải PCB từ đốt nhiên liệu (mg PCB/tấn nhiên liệu), lấy  từ các số liệu có sẵn trong bảng hoặc phân tích thực tế.

Đối với ngành thép

Phát thải PCB = Gt x EFPCB, thép  , (mg/năm)

Gt:  lượng thép được sản xuất (tấn/năm), lấy  từ các số liệu khảo sát thực tế 

EFPCB, thép: Hệ số phát thải PCB từ ngành thép (mg PCB/tấn thép), lấy từ các số liệu có sẵn trong bảng hoặc phân tích thực tế.

Bảng 4.2 Kiểm kê phát thải PCB không chủ định
	Loại hình hoạt động
	Hệ số phát thải

(mg/tấn)*
	Sản lượng

(tấn/năm)
	Phát thải

(mg/năm)

	Đốt chất thải
	
	
	

	Lò đốt Chất thải sinh hoạt
	5
	
	

	Lò đốt Chất thải công nghiệp
	5
	
	

	Lò đốt Chất thải y tế
	20
	
	

	Đốt nhiên liệu
	
	
	

	Dầu
	3,6
	
	

	Than đá
	4,5
	
	

	Than bùn
	0,9
	
	

	Sinh khối
	0,6
	
	

	Luyện kim
	
	
	

	Lò thiêu kết quạng sắt thổi ô xi
	0,2
	
	

	Lò hồ quang
	3,6
	
	


Lưu ý: Kết quả kiểm kê nên được kiểm tra, so sánh với các báo cáo kiểm kê khác trước khi thực hiện báo cáo kiểm kê cuối cùng.

IV.2 Đánh giá rủi ro đối với môi trường do PCB
IV.2.1 Nguyên tắc đánh giá rủi ro đối với môi trường do PCB

Rủi ro PCB được hiểu là xác suất của một tác động bất lợi lên con người và môi trường do tiếp xúc với mối nguy hại.

Rủi ro PCB = Mức độ độc PCB x Lượng chất độc PCB

Trong đó,

- Mức độ độc PCB có thể xác định từ nghiên cứu sự đáp ứng liều lượng trên vật thí nghiệm. Trong điều kiện hạn chế sẽ được đánh giá bởi đại lượng “hệ số gây hại” CPF = 1/TDI = 1/0,05 = 20 (1/mg/kg.ngày). (theo WHO, TDIPCB = 30-60 mg/kg.ngày).

- Lượng chất độc PCB là khối lượng PCB đi vào cơ thể qua ăn, uống, thở, tiếp xúc, tiêm.
IV.2.2. Quy trình đánh giá rủi ro đối với môi trường do PCB

a. Các bước đánh giá rủi ro do PCB bao gồm:

· Bước 1. Xác định nguồn gây nguy hại, kiểm kê số liệu phát thải từ: đốt chất thải, đốt nhiên liệu, luyện kim (đã trình bày ở trên). Xác định các phơi nhiễm đến môi trường: con đường phát tán ô nhiễm từ nguồn thải tới các môi trường, xác định nồng độ PCB trong môi trường.
· Bước 2. Xác định độc tính của PCB và ngưỡng an toàn
· Bước 3. Xác định mức phơi nhiễm: xác định lượng PCB từ môi trường vào cơ thể qua đường hô hấp, tiêu hóa, tiếp xúc.

· Bước 4. Đánh giá rủi ro thông qua việc xác định tác động độc hại tới con người đường tác động, mức độ tác động, mức độ thiệt hại,..

b. Xác định ngưỡng độc tính PCB
Lượng hấp thụ hàng ngày cho phép (TDI) theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới là 30-60 µg PCB, do đó với một lượng hấp thụ từ 30-60 µg PCB trong một thời gian dài sẽ không gây tác hại gì (đối với một người có trọng lượng 60 kg). Ngoài ra, PCB còn có thể được hấp thụ qua da và phổi.

c. Xác định mức phơi nhiễm

Đánh giá mức phơi nhiễm là đo lường và xác định mức độ phát thải và giá trị ngưỡng gây tác động có hại – TWA) đối với con người (qua ăn, uống, thở, da và mắt) và môi trường.

Thường đánh giá bằng giá trị I (mg/kg.ngày) - Là lượng phơi nhiễm trung bình ngày của những người sống trong khu vực ô nhiễm
Có thể xác định I qua công thức sau: 

I = C * (CR * EF * ED)/ (BW * AT)

Trong đó: 

C: nồng độ chất ô nhiễm (PCB) cực đại tại điểm tiếp xúc

CR: mức tiếp xúc (mg/lần)

EF: tần số (lần/năm)

ED: độ dài thời gian tiếp xúc (năm)

BW: trọng lượng cơ thể (kg)

AT: khoảng thời gian nghiên cứu nguy cơ (ngày)

Ví dụ: 

Tại Thuỵ Sỹ, lượng hấp thụ PCB trung bình qua đường ăn uống là 3-4 µg mỗi người mỗi ngày. 
Các nghiên cứu về PCB trong sữa mẹ ở nhiều nước cho thấy lượng PCB trung bình trong chất béo sữa mẹ là 0,5-1,5mg/kg (Jensen 1991b). Mỗi ngày em bé ăn khoảng 160g sữa/kg thể trọng, mà lượng chất béo trong bữa chiếm khoảng 3%, do đó có thể ước lượng được lượng PCB hằng ngày hấp thụ qua đường ăn của trẻ là 2,4-7,4µg/kg trọng lượng cơ thể.

Bảng 4.3 Mức phơi nhiễm PCB trong máu

	Nhóm
	Mức (ug/lít)
	Tác động xấu

	Phổ biến
	12 (10-27)
	Không

	Phơi nhiễm
	80 100
	Ảnh hưởng đến da

	Phơi nhiễm nhẹ
	21-80
	Ảnh hưởng không rõ rệt


Bảng 4.4 Lượng PCB ước tính được hấp thụ vào cơ thể hàng ngày (Moilanen 1986 tại Phần Lan)

	Dòng vào
	Ug/ngày
	%

	Cá biển Baltic
	4.0
	28

	Cá khác
	1.5
	10

	Thực phẩm
	0.39
	3

	Dầu, mỡ
	3.02
	21

	Trứng gà
	2.86
	20

	Thịt
	2.21
	15

	Bên trong sinh vật
	0.38
	3

	Tổng cộng
	14.35
	100


Bảng 4.5 Giới hạn PCB có thể hấp thụ vào cơ thể từ các nguồn thức ăn (Jensen 1983)

	Cá hồi 5.0 mg/kg
	Sữa 0.05 mg/kg

	Cá nhiễm PCB 5.0 mg/kg
	Bơ, phomai 0.05 mg/kg

	Cá khác 2.0 mg/kg
	Trứng 1.0 mg/kg

	Thịt 0.2 mg/kg
	Bò, lợn bị nhiễm PCB 2.0 mg/kg


IV.2.3 Đánh giá rủi ro đối với môi trường do PCB 

Để tính nguy cơ hay mức rủi ro (xác suất) gây ung thư (RISK) của PCB tại khu vực ô nhiễm, có thể sử dụng công thức chung sau:

Risk = I * CPF

I (mg/kg.ngày) - Là lượng nhiễm trung bình ngày của những người sống trong khu vực ô nhiễm.

CPF (1/mg/kg.ngày) – Là hệ số tiềm năng gây ung thư (Sử dụng giá trị CPF đối với PCB là 7.7 (1/mg/kg.ngày)).

Ví dụ, Đánh giá rủi ro (xác suất) gây ung thư do PCB từ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt 500kg/h:

Bước 1: Kiểm kê PCB từ lò đốt

Bảng 4.6 Kiểm kê PCB từ lò đốt chất thải sinh hoạt công suất 500kg/h

	Tên gọi
	Giá trị
	Đơn vị
	Ghi chú

	Lượng chất thải đốt trong 1 năm
	3000
	Tấn/năm
	Khảo sát

	Hệ số phát thải PCB
	5
	mg/tấn
	Bảng 13

	Lượng PCB phát thải
	15
	g/năm
	


Bước 2: Xác định nồng độ PCB trong môi trường.

Lượng PCB phát thải vào môi trường sẽ tồn tại trong không khí, nước, đất, trầm tích và sinh vật, do đó phải thực hiện quan trắc để xác định nồng độ của nó trong các thành phần môi trường. Giả thiết kết quả quan trắc như sau

Bảng 4.7 Nồng độ PCB trong môi trường

	Tên gọi
	Giá trị
	Đơn vị
	Ghi chú

	Không khí
	0,08
	ng/m3
	Quan trắc

	Nước
	50
	ng/lít
	Quan trắc

	Đất, trầm tích
	15
	ng/g
	Quan trắc

	Thức ăn (bình quân)
	1
	ng/g
	Quan trắc


Bước 3: Xác định lượng phơi nhiễm I (mg/kg.ngày) - Là lượng nhiễm trung bình ngày của những người sống trong khu vực ô nhiễm PCB.

Có thể xác định I qua công thức sau: 

I = Ci * CRi * EF * ED / (BW * AT)

Trong đó: 

Ci: nồng độ chất ô nhiễm (PCB) trong môi trường thứ i 

CRi: mức tiếp xúc, hô hấp 10m3/ngày, uống 2,5 lít/ngày, ăn 1000 g/ngày.

EFi: tần số tiếp xúc với môi trường i(ngày/năm). Tính với 365 ngày/năm. 

EDi: độ dài thời gian tiếp xúc môi trường i (năm). Tạm tính 30 năm

BW: trọng lượng cơ thể (kg). Lấy BW = 50 kg (thể trọng trung bình)

AT: khoảng thời gian nghiên cứu nguy cơ (ngày). Lấy AT = 21900 ngày (60 năm): 

Bảng 4.8 Mức độ phơi nhiễm PCB

	Tên gọi
	C
	CR
	I  (10-6 mg/kg.ngày)

	Hô hấp
	0,08
	10
	0,008

	Uống
	50
	2,5
	1,25

	Thức ăn 
	1
	1000
	10

	Tiếp xúc với đất, trầm tích
	15
	0
	0

	Tổng
	
	
	11,258


Bước 4: Đánh giá rủi ro, sử dụng công thức:

Risk = I * CPF

CPF (1/mg/kg.ngày) – Là hệ số tiềm năng gây ung thư (Sử dụng giá trị CPF đối với PCB là 20 (1/mg/kg.ngày)).

Có thể tính được nguy cơ (xác suất) mắc ung thư đối với dân chúng trong vùng xung quanh như sau:

Risk =I x CPF = 11,258 x 10-6 mg/kg.ngày * 20 (1/mg/kg.ngày)= 225 * 10-6
Giả thiết số dân có nguy cơ tiếp xúc trong khu vực nghiên cứu là 10.000 người, khi đó số cực đại trường hợp bị mắc ung thư do nhiễm PCB tính cho xác suất cả cuộc đời, sẽ là:

M = RISK * Dân số = 225 * 10-6 * 104 = 2,25 người

IV.2.4. Giảm thiểu rủi ro từ PCB
Các hoạt động giảm thiểu rủi ro từ PCB bao gồm:

- Kiểm soát và xử lý PCB từ đầu vào

- Kiểm soát, xử lý và hạn chế rủi ro PCB trong quá trình lưu giữ

- Kiểm soát, xử lý và hạn chế rủi ro PCB trong quá trình sản xuất, sử dụng

- Kiểm soát, xử lý và hạn chế rủi ro PCB trong quá trình thải bỏ

- Kiểm soát, xử lý và hạn chế rủi ro PCB trong quá trình tiêu hủy

Những người làm việc trong môi trường có chứa PCB cần các dụng cụ bảo vệ cá nhân. Việc lựa chọn thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp phụ thuộc chủ yếu vào nhiệm vụ cần tiến hành và rủi ro đi kèm: 
· Bộ bảo hộ áo liền quần (Tyvek)

· Ủng có mũ thép (cao su)

· Găng tay bảo hộ (các nhiệm vụ nặng nề) 

· Mặt nạ hô hấp (loại nhẹ hoặc kín toàn mặt, Filter A2P2; cho hạt và hơi hữu cơ) 

· Mũ bảo hiểm (nếu cần)

· Bảo vệ tai (nếu cần)

Găng tay dùng trong lấy mẫu các chất lỏng nên làm bằng nitril hoặc nhựa dẻo, không nên dùng găng cao su hoặc butila vì các chất PCB có thể thẩm thấu qua chúng. 

CHƯƠNG V
 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT KIỂM KÊ PHÁT THẢI,                   ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG DO HCB                  TỪ HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
V.1 Kiểm kê HCB
V.1.1 Giới thiệu chung về kiểm kê HCB

a. Mục đích của việc kiểm kê các công đoạn phát sinh HCB:

· Xác định các nguồn phát sinh HCB để từ đó có thể tìm ra giải pháp giảm thiểu HCB phát sinh không chủ định. 

· Ước tính khối lượng phát thải của HCB từ đó có thể đánh giả rủi ro tới môi trường và sức khỏe con người. 

b. Các bước kiểm kê HCB:

Bước 1. Nhận dạng nguồn thải: Xác định cơ sở/địa điểm được thu thập dựa trên tài liệu sẵn về các cơ sở đốt chất thải, đốt nhiên liệu. 

Bước 2. Phân loại nguồn thải: Xác định vị trí, số lượng và đặc tính (lưu lượng, tần suất phát sinh) của nguồn phát sinh HCB từ lò đốt theo đặc tính chất thải, nhiên liệu và công nghệ xử lý. 

Bước 3. Kiểm kê nguồn, dòng của từng loại nguồn thải.

Bước 4. Xác định hệ số phát thải: Sử dụng hệ số phát thải có sẵn hoặc lấy mẫu phân tích cho từng loại nguồn thải HCB.
Bước 5. Tính toán kiểm kê.

Công thức tính toán

Phát thải HCB = Gsl x EFHCB , (mg/năm) 
Gsl:  sản lượng hay công suất công nghiệp (tấn/năm), lấy  từ các số liệu khảo sát thực tế trong bước 3.

EFHCB: Hệ số phát thải HCB từ nguồn thải (mg HCB/tấn sản lượng), lấy  từ các số liệu có trong bước 4.
Bước 6. Báo cáo kiểm kê (áp dụng cho cơ quan quản lý cấp địa phương)

Cơ quan quản lý địa phương có nhiệm vụ tổng hợp các số liệu về địa điểm ô nhiễm POP và gửi cho cơ quan Trung ương theo từng đợt kiểm kê. 

V.1.2 Nhận dạng và phân loại nguồn phát thải HCB

Do HCB phát sinh không chủ định ở Việt Nam chủ yếu từ hoạt động của các lò đốt chất thải và chất thải nguy hại nên hướng dẫn kỹ thuật sẽ tập trung hướng dẫn chuyên sâu cho hoạt động này.

HCB phát sinh không chủ định ở lò đốt chất thải và chất thải nguy hại chủ yếu là do phản ứng của hợp chất hữu cơ mạch vòng với các chất chứa clo, việc sử dụng các chất đốt có chứa clo. Vì vậy, loại và thành phần chất thải sẽ đóng vai trò quyết định đối với việc phát thải HCB từ các lò đốt. Ngoài ra, công nghệ đốt, điều kiện đốt (vận hành) cũng là những yếu tố cần được kiểm soát để giảm thiểu sự phát sinh của HCB. 

Để có thể tính toán được tải lượng phát thải của HCB vào môi trường từ quá trình đốt, những yếu tố sau cần được xác định: 

1) Loại, khối lượng và thành phần chất thải;

2) Hệ số phát thải tương ứng đối với từng loại chất thải.

Điều kiện vận hành của lò đốt là nhân tố cần được kiểm soát để giảm thiểu HCB khi không thể kiểm soát được tại nguồn, do đó, sẽ được trình bày ở mục sau (phương pháp quản lý và giảm thiểu HCB). 

V.1.3 Kiểm kê nguồn và dòng phát thải HCB

a. Khối lượng và thành phần chất thải đưa vào lò đốt

Đối với lò đốt chất thải, nguồn phát sinh HCB chủ yếu là từ thành phần nguyên liệu đầu vào. Vì vậy, cần xác định rõ loại và thành phần chất thải đưa vào lò đốt. Cụ thể, như sau:

Loại chất thải đưa đi đốt: chất thải y tế, chất thải sinh hoạt, bùn thải hay chất thải  nguy hại. Khối lượng trung bình của mỗi loại là bao nhiêu. 

b. Các dạng chất thải thứ cấp phát sinh từ lò đốt

Cần xác định rõ khối lượng của các loại tro xỉ lò, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, bụi và tro bay trong khói lò, do HCB và các chất UPOP trong phụ lục C có khả năng tồn tại ở trong các dòng thải này với các mức nồng độ khác nhau. 

Trong trường hợp, chủ cơ sở muốn tái sử dụng hoặc xử lý các dạng chất thải nêu trên theo phương pháp xử lý chât thải không nguy hại, chủ cơ sở nên lấy mẫu và gửi tới các phòng thí nghiệm có đầy đủ năng lực và chức năng để phân tích nồng độ HCB có trong chất thải. 

Do đây là một chỉ tiêu cần được phân tích, xác định bằng các máy móc hiện đại, các phòng thí nghiệm đạt chuẩn VILAS, đặc biệt là các phòng đã được công nhận VILAS đối với chỉ tiêu này hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nên được ưu tiên lựa chọn để gửi mẫu. 

V.1.4 Xác định hệ số phát thải của HCB từ lò đốt chất thải
HCB từ lò đốt chất thải có thể đi vào môi trường ở dạng khí (khói lò), lỏng (nước thải của hệ thống xử lý khí thải) hoặc chất thải rắn (tro, xỉ lò). Trong đó, HCB trong khói lò là phần có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn nhất. HCB trong nước thải và chất thải rắn là dạng có thể quản lý, thu gom và cô lập dễ dàng hơn. 

Để ước tính lượng HCB phát sinh vào môi trường qua khói thải. Lượng HCB phát tán vào môi trường không khí có thể được ước tính thông qua các hệ số phát thải ứng với từng loại chất thải đưa đi đốt. Hệ số phát thải ứng với từng dạng chất thải có thể được đo đạc, phân tích trực tiếp trong quá trình kiểm kê hoặc có thể tham khảo theo các giá trị cho trong bảng dưới đây. 

Tổng lượng HCB phát thải vào môi trường qua khí thải có thể được tính theo công thức sau: 

L HCB = M x K (kg HCB/kg)
Trong đó: 

M: là khối lượng chất thải đem đốt (kg)

K: Hệ số phát thải tương ứng với loại chât thải
Bảng 5.1. Hệ số phát thải của HCB từ các hoạt động công nghiệp
	Loại hình đốt chất thải
	Hệ số phát thải HCB (mg HCB/tấn)

	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	Chất thải sinh hoạt
	2,9
	29
	290

	Chất thải nguy hại
	1,9
	19
	190

	Chất thải y tế
	1,9
	19
	190

	Đốt than
	0,0013
	0,013
	0,13

	Lò xi măng
	0,017
	0,17
	1,7

	Lò luyện thép
	0,15
	1,5
	15

	Bùn thải
	0,47
	4,7
	47

	Gỗ và các loại sinh khối khác
	0,006
	0,006
	0,006

	Tetraclometan
	-
	8 
	-

	Tricloetylen
	-
	3
	-

	Pecloetylen
	-
	6000
	-

	Polyvinylclo
	-
	5000
	-


Nguồn: HCB source, environment fate and risk characterization 01/2005 

V.1.5. Kiểm kê phát thải HCB từ các nguồn phát thải 
Để ước tính lượng HCB phát sinh vào môi trường qua khói thải từ các nguồn phát thải, hoạt động kiểm kê phải xác định được:
M: là khối lượng chất thải (kg)

K: Hệ số phát thải tương ứng với loại chât thải

Vì hệ số phát thải tương ứng với các hoạt động phát thải có các mức khác nhau nên khối lượng vật chất đi vào cần được xác định và phân loại thành 3 mức thấp, trung bình, cao cho từng ngành để kiểm kê. Ví dụ cho lĩnh vực đốt chất thải, cần xây dựng bảng kiểm kê sau:
Bảng 5.2 Kiểm kê HCB phát sinh không chủ định lĩnh vực lò đốt

	 

TT
	Phân loại
	Chất thải đem đốt
	Hệ số phát thải HCB 
	HCB phát thải

	
	
	(tấn/năm)
	(mg HCB/tấn)
	mg/năm

	 
	Lò đốt
	
	
	

	 A
	Chất thải sinh hoạt
	
	
	

	1
	Công nghệ đốt thấp không kiểm soát
	
	290
	

	2
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tối thiểu
	
	29
	

	3
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tốt
	
	2,9
	

	 B
	Chất thải công nghiệp nguy hại
	
	
	

	1
	Công nghệ đốt thấp không kiểm soát
	
	190
	

	2
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tối thiểu
	
	19
	

	3
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tốt
	
	1,9
	

	 B
	Chất thải y tế
	
	
	

	1
	Công nghệ đốt thấp không kiểm soát
	
	190
	

	2
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tối thiểu
	
	19
	

	3
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tốt
	
	1,9
	


V.2 Đánh giá rủi ro đối với môi trường do HCB

V.2.1. Nguyên tắc đánh giá rủi ro đối với môi trường do HCB

Có thể sử dụng một hoặc hai phương pháp:

Rủi ro HCB = Liều lượng phơi nhiễm HCB / Ngưỡng gây hại của HCB

Là phương pháp đánh giá rủi ro bởi đại lượng “chỉ số gây hại” HQs dựa trên giá trị ngưỡng gây hại TDI hoặc 
Rủi ro HCB = Liều lượng phơi nhiễm HCB x Khả năng hấp thụ HCB

Là phương pháp đánh giá rủi ro bởi “chỉ số đánh giá khả năng ung thư do tiếp xúc lâu dài với HCB” ILCR (Incremental Lifetime Cancer Risk).
- Lượng chất độc HCB là khối lượng HCB đi vào cơ thể qua ăn, uống, thở, tiếp xúc, tiêm.

Quy trình đánh giá rủi ro do HCB tương tự PCB. Mục tiếp theo sẽ tập trung hướng dẫn thêm về đánh giá phơi nhiễm và xác định rủi ro do HCB

V.2.2. Hướng dẫn về đánh giá rủi ro tới sức khỏe con người do HCB

Khả năng ảnh hưởng của HCB không chủ định tới sức khỏe con người được đánh giá thông qua sự tiếp xúc của con người với chất ô nhiễm thông qua các con đường như: ăn uống, hít thở và tiếp xúc qua da. Hai thông số chính được sử dụng là:

· Chỉ số nguy hại (HQs - Hazard Quotients): sử dụng khi tiếp xúc với HCB với nồng độ ở ngưỡng nguy hại.

· Chỉ số đánh giá khả năng ung thư do tiếp xúc lâu dài với HCB (ILCR - Incremental Lifetime Cancer Risk): sử dụng để đánh giá khả năng bị ung thư cho con người khi tiếp xúc lâu dài với HCB ở nồng độ dưới ngưỡng nguy hại.  

· Chỉ số nguy hại – HQs:

Chỉ số nguy hại (HQs) có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro tới sức khỏe con người khi tiếp xúc với HCB ở nồng độ ở ngưỡng gây nguy hại. Nếu giá trị của HQs lớn hơn 0,2 tức là có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

Chỉ số nguy hại HQs được tính theo công thức sau đây: 

	HQ =
	(D + N + TA + HH + TX)
	

	
	TDI
	


Trong đó: TDI có giá trị là 0,0005 mg/kg/ngày

Liều lượng hóa chất đi vào cơ thể theo con đường ăn uống, hít thở, tiếp xúc qua da được tính toán theo các công thức sau. 

(1) Liều lượng HCB đi vào cơ thể do ăn phải đất nhiễm hóa chất (D):  

	D =
	(Cs × IRs × AFGIT × DHours × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 16 × 365 × LE
	


Trong đó: 

Cs : Nồng độ của HCB trong đất (90% hoặc cực đại) (mg/kg)

IRs: Tốc độ hấp thụ (kg/ngày)

AFGIT: Tỷ lệ hấp thụ (giá trị là 1) (1/s)

DHours: Thời gian tiếp xúc trong ngày (0 – 16 h) (h)

DDays : Số ngày tiếp xúc/tuần (0 - 7) (tuần)

DWeeks: Số tuần tiếp xúc/năm (0 - 52) (năm)

BW : Cân nặng của người (kg)

(2) Liều lượng HCB đi vào cơ thể từ nước uống (N): 

	N =
	(CW × IRW × AFGIT × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE
	


Trong đó: 

CW : Nồng độ trong nước uống (90% - max) (mg/kg) 

IRW: Lượng nước sử dụng trong ngày (L/ngày)

(3) Liều lượng HCB đi vào cơ thể từ thức ăn (TA):

	TA =
	(Cfood × IRfood × AFGIT × DDays × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE
	


Trong đó: 

Cfood : Nồng độ trong thức ăn (90%-max) (mg/kg)

IRfood : Lượng thức ăn sử dụng trong ngày (kg/ngày)

AFGIT: Hệ số hấp thụ (giá  trị là 1)

(4) Liều lượng HCB đi vào cơ thể qua đường hô hấp (HH):

	HH =
	(Cs × PAir × IRA × AFInh × DHours × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE × 10e9
	


Trong đó: 

Cs: Nồng độ trong bụi (90% - max) (mg/kg)

PAir: Nồng độ bụi trong không khí. (0.76μg/m3 ở các môi trường bình thường USEPA (1992))

IRA: Tốc độ hô hấp (m3/h)

AFInh: Hệ số hấp thụ (lấy bằng 1)

(5) Liều lượng HCB đi vào cơ thể do tiếp xúc qua da (TX):

	TX =
	(Cs × SAH × SLH × AFSkin × EF × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE
	


Trong đó: 

Cs: Nồng độ trong đất (90% - max) (mg/kg)

SAH: Diện tích bề mặt của tay (cm2)

SLH: Lượng đất tiếp xúc với  1 đơn vị diện tích của tay (kg/cm2 – lần)

AFSkin: Hệ số hấp thụ 

EF: Số lần tiếp xúc trên ngày

Các thông số LE và Dyear được bỏ qua khi tính giá trị của HQs, vì HQs thể hiện rủi ro đối với con người khi tiếp xúc ngắn hạn với ô nhiễm hóa chất. 

Bảng 5.3 Tính chất của đối tượng tiếp xúc với hóa chất theo độ tuổi

	Tuổi
	0 – 6 tháng
	7 tháng  - 4 năm
	5 - 11 năm
	12 - 19 năm
	>= 20 năm

	Cân nặng (kg)
	8.2
	16.5
	32.9
	59.7
	70.7

	Tốc độ ăn đất (kg/ngày)
	0.00002
	0.00008
	0.00002
	0.00002
	0.00002

	Tốc độ hô hấp (m3/ngày)
	2.1
	9.3
	14.5
	15.8
	15.8

	Tốc độ sử dụng nước (L/ngày)
	0.3
	0.6
	0.8
	1
	1.5

	Thời gian ở ngoài trời (h/ngày)
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	Diện tích bề mặt da (cm2)

	- Bàn tay
	320
	430
	590
	800
	890

	- Tay
	550
	890
	1480
	2230
	2500

	- Chân
	910
	1690
	3070
	4970
	5720

	- Toàn bộ cơ thể
	3620
	6130
	10140
	15470
	17640

	Lượng đất tiếp xúc với một đơn vị diện tích của da (g/cm2/lần)

	- Tay
	0.00010
	0.00010
	0.00010
	0.00010
	0.00010

	Lượng thức ăn tiêu thụ (g/ngày)

	- Củ
	83
	105
	161
	227
	188

	- Các loại rau khác
	72
	67
	98
	120
	137

	- Cá và thị
	0
	56
	90
	104
	111


Top of Form

Theo mô hình PQRA của tổ chức y tế Canada, 2004
Chỉ số đánh giá sự gia tăng về rủi ro ung thư theo thời gian tiếp xúc (ILCRs – Incremental Lifetime Cancer Risk)

Để đánh giá sự rủi ro do tiếp xúc lâu dài với HCB, chỉ số ILCRs được sử dụng. Công thức tính của ILCRs như sau:  

	ILCR =
	((D + N + TA ) × SFOral) + ( HH × SFInhalation)+ (TX × SFDermal)


Trong đó: 

SFOral : Hệ số hấp thụ qua đường ăn uống (kg ngày/mg)  

SFInhalation : Hệ số hấp thụ qua đường hô hấp (kg ngày/mg)

SFDermal : Hệ số hấp thụ do tiếp xúc qua da (kg ngày/mg)

SFOral = SFinhalation = SFDermal = 1,6 (kg ngày/mg)
Liều lượng đi vào cơ thể qua các con đường ăn uống, hô hấp và tiếp xúc qua da được tính theo các công thức tương tự như phần tính chỉ số HQs, tuy nhiên, có bổ sung thêm số năm tiếp xúc (Dyears) và tuổi thọ (LE) do chỉ số ILCRs thể hiện rủi ro do sự tiếp xúc dài hạn với HCB.  

Giá trị của ICLRs lớn hơn 1 x 105 có nghĩa người tiếp xúc với môi trường này có khả năng bị ung thư.
V.2.3. Các biện pháp nhằm kiểm soát phát thải HCB ra môi trường

Để giảm thiểu phát thải HCB phát sinh không chủ định từ các lò đốt chất thải thông thường và chất thải nguy hại, các biện pháp sau có thể được sử dụng: 

· Phân loại chất thải: loại bỏ các chất thải tạo ra HCB khi đốt để từ đó giảm thiểu HCB phát sinh. 

· Sử dụng các phương pháp xử lý khác thay thế cho phương pháp đốt: do HCB phát sinh chủ yếu từ phản ứng hóa học ở nhiệt độ cao nên việc sử dụng các phương pháp xử lý chất thải thay thế cho phương pháp đốt sẽ làm giảm lượng HCB phát sinh vào môi trường. 

· Kiểm soát quá trình đốt: đảm bảo điều kiện đốt tối ưu nhằm giảm thiểu lượng HCB phát sinh. 
· Biện pháp xử lý cuối đường ống: Áp dụng các kỹ thuật xử lý khí thải phù hợp để xử lý HCB có trong khí thải. 
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VI.1.2 Nhận dạng nguồn phát thải PeCB

PeCB phát sinh không chủ định chủ yếu trong các lĩnh vực:
· Thiêu đốt chất thải

· Sản xuất kim loại

· Sử dụng pentachlorophenol trong xử lý gỗ

· Trong khí thải của các quá trình sản xuất có sử dụng các dung môi clo như chất thải từ nhà máy giấy, bột giấy, sắt thép, nhà máy lọc dầu khí, và chất thải bùn hoạt tính của quá trình xử lý nước.

· Từ các bãi chôn lấp.

· Trong các hoạt động liên quan đến thuốc BVTV (không thuộc phạm vi hướng dẫn này)

Tiêu huỷ chất thải được xác định như là một nguồn tiềm năng đáng kể phát thải PeCB. PeCB có thể sẽ hình thành bất cứ khi nào các hợp chất hữu cơ bị đốt cháy và có sự hiện diện của Clo. Lượng PeCB hình thành phụ thuộc nhiều vào điều kiện đốt cháy và sự hiện diện của vật liệu xúc tác. Ước tính phát thải từ đốt dân sinh, lò đốt chất thải sinh hoạt, lò đốt chất thải y tế chiếm lần lượt là 52%, 6%, 4% tổng lượng PeCB hàng năm. Còn lại 15% từ thuốc BVTV, 13% từ dầu máy, 6% từ xử lý gỗ, 4% từ luyện kim (Canada 2001).

Như vậy, việc kiểm kê PeCB phát sinh không chủ định chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực tiêu hủy chất thải bằng phương pháp đốt.
VI.1.3 Phân loại nguồn thải PeCB

Đối với lò đốt chất thải, nguồn phát sinh PeCB chủ yếu là từ thành phần nguyên liệu đầu vào và công nghệ đốt. Vì vậy, cần xác định rõ loại và thành phần chất thải đưa vào lò đốt và công nghệ lò đốt. Cụ thể, như sau:

Loại chất thải đưa đi đốt: chất thải y tế, chất thải sinh hoạt, bùn thải hay chất thải nguy hại. 

Đối với mỗi loại chất thải được đốt lại phân loại ra: lò đốt có mức phát thải HCB thấp, trung bình và cao.

VI.1.4 Kiểm kê nguồn và dòng phát thải PeCB

Xác định khối lượng, thành phần chất thải và công nghệ lò đốt

Đối với mỗi loại lò đốt chất thải, cần xác định rõ loại và thành phần chất thải đưa vào: Chất thải y tế, chất thải sinh hoạt, bùn thải hay chất thải nguy hại. Khối lượng trung bình của mỗi loại là bao nhiêu, thành phần của chất thải đưa vào (nồng độ PeCB nếu có thể xác định) theo mức độ hoàn thiện của công nghệ đốt cũng như công nghệ kiểm soát khói thải. 

Việc xác định khối lượng, thành phần chất thải và công nghệ lò đốt phải được tiến hành bởi các chuyên gia có kinh nghiệm hoặc bởi các cơ sở/phòng thí nghiệm có đầy đủ năng lực và chức năng để phân tích đánh giá.

Xác định các dạng chất thải thứ cấp phát sinh từ lò đốt

Các dạng phát thải thứ cấp phát sinh từ lò đốt cũng cần xác định rõ khối lượng của từng loại (tro xỉ lò, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải, bụi và tro bay trong khói lò), do PeCB và các chất UPOP trong phụ lục C có khả năng tồn tại ở trong các dòng thải này với các mức nồng độ khác nhau, để từ đó, đưa ra được phương án quản lý phù hợp đối với từng loại chất thải. 

Tùy vào điều kiện và phạm vi kiểm kê, có thể cần xem xét việc lấy mẫu và gửi tới các phòng thí nghiệm có đầy đủ năng lực và chức năng để phân tích nồng độ PeCB có trong chất thải, khói thải và các dạng phát sinh thứ cấp hoặc có thể dựa trên các phân tích lý thuyết hoặc tham khảo số liệu kinh nghiệm sẵn có của quốc tế. 

VI.1.5 Xác định hệ số phát thải PeCB từ các nguồn phát thải

Nguồn PeCB không chủ định từ lò đốt chất thải, có thể đi vào môi trường ở dạng khí (khói lò), lỏng (nước thải của hệ thống xử lý khí thải) hoặc chất thải rắn (tro, xỉ lò). Trong đó, PeCB trong khói lò là phần có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn nhất. PeCB trong nước thải và chất thải rắn là dạng có thể quản lý, thu gom và cô lập dễ dàng hơn. 

Việc ước tính lượng PeCB phát sinh vào môi trường qua khói thải có thể thông qua các hệ số phát thải ứng với từng loại chất thải đưa đi đốt. Hệ số phát thải ứng với từng dạng chất thải được cho trong bảng dưới đây. 

Tổng lượng PeCB phát thải vào môi trường qua khí thải có thể được tính theo công thức sau: 

L PeCB = M x K (kg PeCB/kg)
Trong đó: 

M: là khối lượng chất thải (kg)

K: Hệ số phát thải tương ứng với loại chất thải (bảng 6.1)

Bảng 6.1. Hệ số phát thải của PeCB từ quá trình đốt cháy các loại nhiên liệu và chất thải khác nhau

	Loại hình lò đốt 
	Hệ số phát thải PeCB (mg PeCB/tấn)

	
	Thấp
	Trung bình
	Cao

	Chất thải sinh hoạt
	2,9
	7
	273

	Chất thải nguy hại
	0,7
	14
	500

	Chất thải y tế
	1,5
	750
	4500

	Đốt than (0,1% Clo)
	-
	3,5
	-

	Lò xi măng đốt chất thải
	0,05
	0,5
	7,5

	Lò luyện nhôm
	0,15
	7,5
	210

	Bùn thải
	0,6
	6
	80

	Gỗ và các loại sinh khối khác
	1
	12
	100


Nguồn: Sources and prevalence of pentachlorobenzene in the environment 5/2009

Ghi chú: một số hệ số phát thải dựa trên giá trị quy đổi tương đương với hệ số phát thải Dioxin/Furan
VI.1.6. Kiểm kê phát thải PeCB từ các nguồn phát thải 

Việc tính toán phát thải PeCB có thể dựa trên số liệu tính toán phát thải của PCB do mối liên hệ chặt chẽ giữa PeCB và PCB. PeCB phát thải từ PCB của Canada đã được ước tính là 5,6 kg PeCB/ 0,6 tấn PCB phát thải. Nếu căn cứ vào kết quả này có thể tính được lượng phát thải PeCB = 1% PCB phát thải.

Tuy nhiên, thông thường việc ước tính lượng PeCB phát sinh vào môi trường qua khói thải từ các nguồn phát thải được xác định như sau: 

L PeCB = M x K (mg PeCB/năm)
Trong đó: 

M: là khối lượng chất thải (kg)

K: Hệ số phát thải tương ứng với loại chất thải và mức độ hoàn thiện công nghệ.
Vì hệ số phát thải tương ứng với các hoạt động phát thải có các mức khác nhau nên khối lượng vật chất đi vào cần được xác định và phân loại thành 3 mức thấp, trung bình, cao cho từng ngành. Ví dụ cho lĩnh vực đốt chất thải, cần xây dựng bảng kiểm kê sau:

Bảng 6.2 Kiểm kê PeCB phát sinh không chủ định lĩnh vực lò đốt

	 

TT
	Phân loại
	Chất thải đem đốt
	Hệ số phát thải HCB 
	HCB phát thải

	
	
	(tấn/năm)
	(mg PeCB/tấn)
	Kg/năm

	
	Lò đốt
	
	
	

	 A
	Chất thải sinh hoạt
	
	
	

	1
	Công nghệ đốt thấp không kiểm soát
	
	273
	

	2
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tối thiểu
	
	7
	

	3
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tốt
	
	2,9
	

	 B
	Chất thải công nghiệp nguy hại
	
	
	

	1
	Công nghệ đốt thấp không kiểm soát
	
	500
	

	2
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tối thiểu
	
	14
	

	3
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tốt
	
	0,7
	

	 C
	Chất thải y tế
	
	
	

	1
	Công nghệ đốt thấp không kiểm soát
	
	4500
	

	2
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tối thiểu
	
	750
	

	3
	Công nghệ đốt tốt kiểm soát tốt
	
	1,5
	


VI.2 Đánh giá rủi ro đối với môi trường do PeCB

VI.2.1. Nguyên tắc đánh giá rủi ro đối với môi trường do PeCB

Cũng giống như với HCB, có thể sử dụng một hoặc hai phương pháp:

Rủi ro PeCB = Liều lượng phơi nhiễm PeCB / Ngưỡng gây hại của PeCB

Là phương pháp đánh giá rủi ro bởi đại lượng “chỉ số gây hại” HQs dựa trên giá trị ngưỡng gây hại TDI hoặc 
Rủi ro PeCB = Liều lượng phơi nhiễm PeCB x Khả năng hấp thụ PeCB

Là phương pháp đánh giá rủi ro bởi “chỉ số đánh giá khả năng ung thư do tiếp xúc lâu dài với PeCB” ILCR (Incremental Lifetime Cancer Risk).
- Lượng chất độc PeCB là khối lượng PeCB đi vào cơ thể qua ăn, uống, thở, tiếp xúc, tiêm.

Ngưỡng nồng độ có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro do PeCB phát sinh không chủ định tới môi trường có thể được tham khảo như sau: 

Bảng 6.3 Các giới hạn phát thải và ngưỡng nồng độ cho phép của PeCB

	Tên tổ chức
	Y tế Canada (1992)
	U.S.EPA (1988)

	Tên tiêu chí
	TDI
	RfD

	Giá trị rủi ro (mg/kg.ngày)
	0,001
	0,0008


Quy trình đánh giá rủi ro do PeCB tương tự PCB. Mục tiếp theo sẽ tập trung hướng dẫn thêm về đánh giá phơi nhiễm và xác định rủi ro do PeCB.

VI.2.2. Hướng dẫn về đánh giá rủi ro tới sức khỏe con người do PeCB phát sinh không chủ định

Khả năng ảnh hưởng của PeCB không chủ định tới sức khỏe con người được đánh giá thông qua sự tiếp xúc của con người với chất ô nhiễm thông qua các con đường như: ăn uống, hít thở và tiếp xúc qua da. Hai thông số chính được sử dụng là:

· Chỉ số nguy hại (HQs - Hazard Quotients): sử dụng khi tiếp xúc với PeCB với nồng độ ở ngưỡng nguy hại.

· Chỉ số đánh giá khả năng ung thư do tiếp xúc lâu dài với PeCB (ILCR - Incremental Lifetime Cancer Risk): sử dụng để đánh giá khả năng bị ung thư cho con người khi tiếp xúc lâu dài với PeCB ở nồng độ dưới ngưỡng nguy hại.  

· Chỉ số nguy hại – HQs:

Chỉ số nguy hại (HQs) có thể được sử dụng để đánh giá rủi ro tới sức khỏe con người khi tiếp xúc với PeCB ở nồng độ ở ngưỡng gây nguy hại. Nếu giá trị của HQs lớn hơn 0,2 tức là có khả năng gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. 

Chỉ số nguy hại HQs được tính theo công thức sau đây: 

	HQ =
	(D + N + TA + HH + TX)
	

	
	TDI
	


Trong đó: TDI của PeCB có giá trị là 0,001 mg/kg/ngày

Liều lượng hóa chất đi vào cơ thể theo con đường ăn uống, hít thở, tiếp xúc qua da được tính toán theo các công thức sau. 

(6) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể do ăn phải đất nhiễm hóa chất (D):  

	D =
	(Cs × IRs × AFGIT × DHours × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 16 × 365 × LE
	


Trong đó: 

Cs : Nồng độ của PeCB trong đất (hầu như không có) (mg/kg)

IRs: Lượng đất ăn vào (kg/ngày)

AFGIT: Tỷ lệ hấp thụ (giá trị là 1) (1/s)

DHours: Thời gian tiếp xúc trong ngày (0 – 16 h) (h)

DDays : Số ngày tiếp xúc/tuần (0 - 7) (tuần)

DWeeks: Số tuần tiếp xúc/năm (0 - 52) (năm)

BW : Cân nặng của cơ thể (kg)

(7) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể từ nước uống (N): 

	N =
	(CW × IRW × AFGIT × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE
	


Trong đó: 

CW : Nồng độ trong nước uống (90% - max) (mg/kg) – nồng độ PeCB trong nước bình thường là 0,34 = 6,40 ng/L (U.S.EPA)

IRW: Lượng nước sử dụng trong ngày (L/ngày)

(8) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể từ thức ăn (TA):

	TA =
	(Cfood × IRfood × AFGIT × DDays × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE
	


Trong đó: 

Cfood : Nồng độ trong thức ăn (90%-max) (mg/kg)

IRfood : Lượng thức ăn sử dụng trong ngày (kg/ngày)

AFGIT: Hệ số hấp thụ (lấy bằng 1)

(9) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể qua đường hô hấp (HH):

	HH =
	(Cs × PAir × IRA × AFInh × DHours × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE × 10e9
	


Trong đó: 

Cs: Nồng độ trong bụi (90% - max) (mg/kg)

PAir: Nồng độ bụi trong không khí. (0.76μg/m3 ở các môi trường bình thường USEPA (1992))

IRA: Tốc độ hô hấp (m3/h)

AFInh: Hệ số hấp thụ (lấy bằng 1)

(10) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể do tiếp xúc qua da (TX):

	TX =
	(Cs × SAH × SLH × AFSkin × EF × DDays × DWeeks × DYears)
	

	
	BW × 365 × LE
	


Trong đó: 

Cs: Nồng độ trong đất (90% - max) (mg/kg)

SAH: Diện tích bề mặt của tiếp xúc (cm2)

SLH: Lượng đất tiếp xúc với 1 đơn vị diện tích cơ thể (kg/cm2 – lần)

AFSkin: Hệ số hấp thụ 

EF: Số lần tiếp xúc trên ngày
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Các thông số LE và Dyear được bỏ qua khi tính giá trị của HQs, vì HQs thể hiện rủi ro đối với con người khi tiếp xúc ngắn hạn với ô nhiễm hóa chất. 

· Chỉ số đánh giá sự gia tăng về rủi ro ung thư theo thời gian tiếp xúc (ILCRs – Incremental Lifetime Cancer Risk)

Để đánh giá sự rủi ro do tiếp xúc lâu dài với PeCB, chỉ số ILCRs được sử dụng. Công thức tính của ILCRs như sau:  

	ILCR =
	((D + N + TA) × SFOral) + ( HH× SFInhalation)+ (TX × SFDermal)


Trong đó: 

SFOral : Hệ số hấp thụ qua đường ăn uống (kg ngày/mg)  

SFInhalation : Hệ số hấp thụ qua đường hô hấp (kg ngày/mg)

SFDermal : Hệ số hấp thụ do tiếp xúc qua da (kg ngày/mg)

SFOral = SFinhalation = SFDermal = 1,6 (kg ngày/mg)
Liều lượng đi vào cơ thể qua các con đường ăn uống, hô hấp và tiếp xúc qua da được tính theo các công thức tương tự như phần tính chỉ số HQs, tuy nhiên, có bổ sung thêm số năm tiếp xúc (Dyears) và tuổi thọ (LE) do chỉ số ILCRs thể hiện rủi ro do sự tiếp xúc dài hạn với PeCB.  

Giá trị của ICLRs lớn hơn 1 x 105 có nghĩa người tiếp xúc với môi trường này có khả năng bị ung thư.

Chỉ số nguy hại (HQs) và Giá trị của ICLRs chỉ có thể xác định được khi có các thông tin về mức độ ô nhiễm của môi trường và mức độ phới nhiễm đối với con người.

Ví dụ, đánh giá khả năng ảnh hưởng của PeCB phát sinh không chủ định từ lò đốt chất thải tới sức khỏe con người bằng chỉ số nguy hại (HQs - Hazard Quotients) cho lò đốt chất thải rắn sinh hoạt 500kg/h có công nghệ đốt tốt kiểm soát tối thiểu.

Bước 1: kiểm kê PeCB từ lò đốt

Bảng 6.4 Kiểm kê PeCB

	Tên gọi
	Giá trị
	Đơn vị
	Ghi chú

	Lượng chất thải đốt trong 1 năm
	3000
	Tấn/năm
	Khảo sát

	Hệ số phát thải PeCB
	7
	mg/tấn
	Bảng  20

	Lượng PeCB phát thải
	21
	g/năm
	


Bước 2: Xác định nồng độ PCB trong môi trường.

Lượng PCB phát thải vào môi trường sẽ tồn tại trong không khí, nước, đất, trầm tích và sinh vật, do đó phải thực hiện quan trắc để xác định nồng độ của nó trong các thành phần môi trường. Giả thiết kết quả quan trắc như sau

Bảng 6.5 Nồng độ PeCB trong môi trường

	Tên gọi
	Giá trị
	Đơn vị
	Ghi chú

	Không khí
	0,002
	ng/m3
	Quan trắc

	Nước
	
0,05
	ng/lít
	Quan trắc

	Đất, trầm tích
	25
	ng/g
	Quan trắc

	Thức ăn (bình quân)
	0,5
	ng/g
	Quan trắc


Bước 3: Xác định lượng phơi nhiễm I (mg/kg.ngày).

I = (D + N + TA + HH + TX)
(1) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể do ăn phải đất nhiễm hóa chất (D), mg/kg/ngày:  coi như không có

(2) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể từ nước uống (N), mg/kg/ngày: 

	N =
	CW × IRW × AFGIT
	

	
	BW
	


Trong đó: 

CW : Nồng độ trong nước uống là 0,05 ng/L = 5.10-8 mg/lít

IRW: Lượng nước sử dụng trong ngày 2,5 L/ngày

AFGIT: Tỷ lệ hấp thụ (giá trị là 1)

BW : Cân nặng của người 50 kg

Thì N =  5.10-8 x 2,5 x 1 / 50 = 2,5.10- 9 mg/kg/ngày

(3) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể từ thức ăn (TA), mg/kg/ngày:

	TA =
	Cfood × IRfood × AFfood 
	

	
	BW 
	


Trong đó: 

Cfood : Nồng độ trong thức ăn 0,5ng/g = 5.10-7 mg/g 

IRfood : Lượng thức ăn sử dụng trong ngày 1000 g/ngày

Thì TA =  5.10-7 x 1000 x 1 / 50 = 1.10- 5 mg/kg.ngày

(4) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể qua đường hô hấp (HH), mg/kg/ngày:

	HH =
	(Cs × IRA × AFInh)
	

	
	BW
	


Trong đó: 

Cs: Nồng độ trong không khí 2 pg/m3 = 2.10-9 mg/m3

IRA: Tốc độ hô hấp 10 m3/ngày

AFInh: Hệ số hấp thụ (lấy bằng 1)

Thì TA =  2.10-9 x 10 x 1 / 50 = 4.10-10 mg/kg.ngày

(5) Liều lượng PeCB đi vào cơ thể do tiếp xúc qua da (TX), mg/kg/ngày: coi như không có.

I = (D + N + TA + HH + TX) = (0 + 0,0025 + 10 + 0,0004 + 0).10-6
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Chỉ số nguy hại HQs được tính theo công thức: 

	HQs =
	(D + N + TA + HH + TX)
	

	
	TDI
	


Với TDI của PeCB có giá trị là 1.10-3 mg/kg/ngày thì HQs = 0,01. 
Kết luận không có rủi ro.

VI.3.3. Các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro do PeCB

Giảm thiểu phát thải PeCB phát sinh không chủ định. Đặc biệt từ các lò đốt chất thải như sau: 

· Phân loại chất thải: loại bỏ các chất thải tạo ra PeCB khi đốt để từ đó giảm thiểu PeCB phát sinh. 

· Sử dụng các phương pháp xử lý khác thay thế cho phương pháp đốt

· Kiểm soát quá trình đốt: đảm bảo điều kiện đốt tối ưu nhằm giảm thiểu lượng PeCB phát sinh. 
· Biện pháp xử lý cuối đường ống: áp dụng các kỹ thuật xử lý khí thải phù hợp để xử lý PeCB có trong khí thải. 

Giảm thiểu khả năng phơi nhiễm do PeCB phát sinh không chủ định như sau: 
· Sử dụng hệ thống cảnh báo phù hợp (dán nhãn, biển báo,...).
· Khoanh vùng và phân khu vực có nguy cơ ô nhiễm PeCB cao.
· Sử dụng các trang thiết bị và các kỹ thuật cần thiết liên quan đến những rủi ro đặc trưng của các chất thải khi phân loại, đóng gói, lưu chứa, vận chuyển, xử lý,..

· Có hệ thống kỹ thuật và các thủ tục để đảm bảo rằng PeCB được quản lý một cách an toàn, trong đó lưu ý tới bất kỳ rủi ro nào có thể gây ra do hoạt tính, độc tính của các vật liệu/chất thải này.

· Đảm bảo rằng những người tham gia vào việc xử lý chất thải đã được đào tạo tốt để có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ môi trường xung quanh. Trong một số trường hợp, cần xây dựng và sẵn sàng cho các tình huống ứng phó khẩn cấp.
KẾT LUẬN
Các chất POP phát sinh không chủ định PeCB, HCB, PCB từ các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các lò đốt chất thải có độc tính cao đối với con người và môi trường sinh thái. Tuy nhiên, các quy định pháp luật của Việt Nam về phát thải PeCB, HCB, PCB còn hạn chế, nhận thức của các chủ cơ sở sản xuất về sự phát sinh không chủ định của PeCB, HCB, PCB từ quá trình sản xuất và quá trình vận hành cũng chưa cao. 

Nội dung của hướng dẫn kỹ thuật này là nhằm đưa ra các khái niệm cơ bản về PeCB, HCB, PCB, các nguồn và khả năng phát sinh của PeCB, HCB, PCB từ quá trình sản xuất, đặc biệt là quá trình cháy, tiêu hủy, thiêu đốt chất thải, giúp cho việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người lao động và của cộng đồng
Hướng dẫn kỹ thuật cũng đã cung cấp cho người sử dụng các phương pháp kiểm kê ước tính tải lượng phát thải PeCB, HCB, PCB vào môi trường từ các lò đốt chất thải và hướng dẫn đánh giá rủi ro đối với môi trường do ô nhiễm PeCB, HCB, PCB hình thành không chủ định. Đặc biệt trong lĩnh vực tiêu hủy chất thải để góp phần quản lý có hiệu quả và giảm thiểu ảnh hưởng của PeCB, HCB, PCB phát sinh không chủ định tới môi trường và sức khỏe con người. 
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PHỤ LỤC
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Chỉ thị IPPC (Chỉ thị 96/61/EC) đang áp dụng cụ thể cho các lĩnh vực có liên quan đến phát thải HCB không chủ định như sau: đốt (loại 1.1), sản xuất và chế biến kim loại (loại 2), công nghiệp hóa chất (thể loại 4, và đặc biệt là 4,1), và quản lý chất thải (loại 5, và đặc biệt là 5,1). Và có hướng dẫn Kỹ thuật tốt nhất có sẵn (BAT) quy định cụ thể cho HCB trong tài liệu theo Chỉ thị IPPC: xử lý nước thải chung, ngành công nghiệp dệt may; ngành công nghiệp kim loại không chứa sắt.

Bảng 1. Thời gian ban hành luật liên quan đến HCB ở các quốc gia

	Ban hành luật
	Quốc gia

	Chưa đăng ký thuốc trừ sâu
	Iceland, Uruguay, Chile, Nicaragua, Costa Rica, Malaysia, Japan, Korea, Mongolia, Uzbekistan

	Cấm/thu hồi/hạn chế vào những năm 1960
	Argentina (r 1963), Hungary (b 1968)

	Cấm/thu hồi/hạn chế vào những năm 1970
	New Zealand (b 1972), Úc (b 1972), Anh (b 1975), Canada (w 1976), Phần Lan (w 1977), Liên minh Châu Âu (b 1979), Nhật (b 1979)

	Cấm/thu hồi/hạn chế vào những năm 1980
	Thụy Điển (w 1980), Cộng Hòa Séc (w 1980), Balan (w 1980), Ai Cập (b 1981), Mỹ (r 1984), Đông Đức (b 1984), Morocco (b 1984), Ecuador (b 1985), Nga (b 1986), Tunisia (w 1986), Thụy Sĩ (b 1986), Panama (b 1987), Brazil (r 1985), Singapore (r 1985), Na Uy (w

1987),

	Cấm/thu hồi/hạn chế vào những năm 1990
	Papua New Guinea (b 1990), Mexico (w 1991), Việt Nam (b 1992), Paraguay (b 1993), Columbia (b 1993), Iceland (b 1996), Thổ Nhĩ Kỳ (b 1997), Bosnia &  Herzegovina (b 1997), Syria (b 1998), Malta (b 1998), Slovenia (b 1998), Jamaica (b 1999), Peru (b 1999),

	Cấm/thu hồi/hạn chế vào những năm 2000
	Argentina (b 2000), El Salvador (b 2000), Thái Lan (b 2001), Jordan (b 2001), Bolivia (b 2002), Chile (b 2002),

Canada (b 2003)



	Cấm/thu hồi/hạn chế (không có ngày)
	Đan Mạch (b), Campuchia (b), Indonesia (b), Guatemala (b), Philippines (r)

	Vẫn sử dụng như là chất trung gian
	Trung Quốc, Nga


b: Cấm; r: Hạn chế

Bảng 2. Đánh giá sự đóng góp tương đối của các nguồn tổng phát thải ở châu Âu, Mỹ, Canada và toàn cầu

	Phân loại nguồn
	Phát thải hàng năm (tấn/năm)(phần trăm của tổng)

	
	Châu Âu1 (1990)
	Mỹ2 (giữa những năm 1990)
	Canad2 (giữa những năm 1990)
	Toàn cầu2 (giữa những năm 1990)

	Đốt cháy nhiên liệu
	0.46  (6.3 %)
	0.024 (0.9 %)


	0.0005(0.5 %)
	0.843 (3.7 %)

	Công nghiệp thép và sắt
	0.24 (3.3 %)


	0.018 (0.6 %)
	0.001 (0.9 %)
	0.070 (0.3 %)

	Công nghiệp kim loại không sắt
	0.05 (0.7 %)


	0.156 (5.6 %)
	0.015 (14 %)


	8.154 (36 %)

	Công nghiệp hóa hữu cơ
	0.56 (7.6 %)


	0.399 (14 %)
	0.0001(0.09 %)


	1.308 (5.8 %)

	Sử dụng dung môi khác
	0.21 (2.9 %)


	0.0003(0.01%)
	0.000025(0.02 %)
	0.001(0.004 %)

	Đốt chất thải
	0.07 (1 %)
	0.917 (33 %)
	0.054 (50 %)
	5.862 (26 %)

	Sử dụng thuốc trừ sâu
	5.76 (78 %)


	1.27 (46 %)
	0.0337 (31 %)
	6.463 (28 %)

	Tổng
	7.35
	2.785
	0.108
	22.703


1 Berdowski và các cộng sự (1997); Bailey (2001)

Bảng 3. Ước tính sự phát thải HCB trong khoảng 1970 – 1995 (kg/năm)

	Quốc gia
	1970
	1975
	1980
	1985
	1990
	1993 - 95
	Thay đổi
	TLTK

	Albani
	249
	249
	165
	170
	88
	55
	-78%
	1

	Armenia
	163
	164
	111
	110
	55
	50
	-69%
	2

	Áo
	2097
	2018
	1959
	240
	81
	81
	-96%
	1

	Azerbaijan
	615
	620
	417
	415
	206
	187
	-70%
	2

	Belarus
	1762
	1752
	1161
	1155
	573
	471
	-73%
	1

	Bỉ
	1500
	1593
	1226
	418
	73
	75
	-95%
	1

	Bungari
	1156
	1176
	795
	789
	398
	300
	-74%
	1

	Secslovakia (cũ)
	1500
	1500
	990
	990
	490
	330
	-78%
	1

	Đan Mạch
	3181
	3166
	3024
	319
	131
	115
	-89%
	1

	Estonia
	289
	281
	181
	177
	87
	71
	-75%
	1

	Phần Lan
	3160
	3132
	2915
	290
	127
	126
	-96%
	1

	Pháp
	25662
	25621
	23197
	3776
	1276
	1285
	-95%
	1

	Georgia
	519
	523
	353
	351
	175
	158
	-70%
	1

	Đức
	20486
	20969
	17857
	5259
	1654
	1555
	-92%
	1

	Hy Lạp
	4672
	4628
	4510
	493
	195
	175
	-96%
	1

	Hungary
	1341
	1336
	877
	863
	427
	305
	-77%
	1

	Hungary
	
	
	
	
	0.304
	0.660
	
	3

	Iceland
	85
	96
	15
	16
	7
	7
	-92%
	1

	Ireland
	1646
	1485
	1289
	139
	47
	46
	-97%
	1

	Ý
	20123
	17274
	15767
	2792
	839
	795
	-96%
	1

	Kazakhstan
	2431
	2449
	1649
	1641
	817
	740
	-70%
	2

	Latvia
	501
	483
	309
	310
	155
	128
	-74%
	1

	Lithuania
	631
	644
	437
	431
	213
	176
	-72%
	1

	Luxembourg
	83
	77
	72
	10
	3
	3
	-96%
	1

	Hà Lan
	1423
	1470
	1370
	389
	93
	92
	-94%
	1

	Na Uy
	1014
	991
	995
	129
	45
	45
	-96%
	1

	Ba Lan
	3907
	3901
	2612
	2634
	1321
	930
	-76
	1

	Bồ Đào Nha
	4740
	4645
	3651
	416
	159
	145
	-97
	1

	Cộng Hòa Moldova
	383
	390
	269
	278
	144
	100
	-74
	2

	Rumani
	2847
	2887
	1940
	1955
	970
	740
	-74
	1

	LB Nga
	32365
	32613
	21971
	21860
	10868
	9846
	-71
	1

	LB Nga
	
	
	
	
	1.6
	1.3
	
	3

	LB Nga
	36092
	36369
	24501
	24376
	12120
	10980
	-70
	4

	Slovenia
	139
	139
	93
	93
	47
	15
	-89
	2

	Tây Ban Nha
	25384
	25848
	23899
	3084
	1175
	1172
	-95
	1

	Tây Ban Nha
	
	
	
	
	9227
	6088
	
	3

	Thụy Điển
	3800
	3720
	3493
	413
	161
	161
	-96
	1

	Thụy Sĩ
	633
	648
	727
	185
	59
	56
	-91
	1

	Ukraina
	7759
	7840
	5292
	5263
	2619
	2095
	-73
	1

	Vương quốc Anh
	11071
	10926
	9707
	2175
	548
	511
	-95
	1

	Vương quốc Anh
	
	
	
	
	1267
	1248
	
	3

	Yugoslavia (cũ)
	2800
	2800
	1900
	1900
	940
	310
	-89
	1

	Tổng Châu Âu (tấn/năm)
	192
	190
	157
	62
	27
	23
	-88
	1

	Tổng Châu Âu (tấn/năm)
	
	
	
	51
	
	
	
	5

	Tổng Châu Âu (tấn/năm)
	
	
	
	
	7.35
	
	
	6

	Tổng Mỹ (tấn/năm)
	
	
	
	18 - 29
	
	
	
	7

	Tổng Mỹ (tấn/năm)
	
	
	
	
	2.3
	
	
	8

	Tổng Mỹ (tấn/năm)
	
	
	
	
	
	0.2 – 0.4
	
	9

	Tổng toàn cầu (tấn/năm)
	10 000 – 30 000
	
	
	
	
	
	1

	Tổng toàn cầu (tấn/năm)
	
	
	
	
	
	23
	
	10


1 Pacyna et al(2003); 2 Báo cáo EMEP 4/2001; 3 Sự phát thải chính thức báo cáo với văn phòng UN ECE; 4 Münch và Axenfeld (1999); 5 Axenfeld et al(1992); 6 Berdowski và các cộng sự (1997); 7 Carpenter và các cộng sự (1986); 8 US EPA TRI 1990 (1998); 9 US EPA TRI 1990-97 (1998); 10 Bailey (2001)

Bảng 4. Tỉ lệ hàm lượng HCB trong thuốc trừ sâu (UNEP, 2002c)
	PCP
	PCNB
	TCTP
	TPN
	Picloram
	TLTK

	-
	-
	10 – 14%
	-
	-
	Wapensky (1969)

	-
	-
	9% (1973)

8% (1974)
	-
	-
	Bums và các cộng sự (1974)

	-
	-
	0.3% (1972)
	-
	-
	Mumma và các cộng sự (1975)

	ND
	0.5 – 2.0% (trung bình 1.0%)
	0.1 – 11% (trung bình 7.7%)
	ND
	-
	Saito và các cộng sự (1976)

	0.04%
	-
	-
	-
	-
	Schewetz và các cộng sự (1978)

	-
	1.8 – 11%
	-
	-
	-
	Siitig (1980)

	-
	0.1%
	-
	-
	-
	Nishimura và các cộng sự (1980)

	-
	0.5% (1983)

0.1% (1988)
	-
	-
	-
	US EPA (1992)

	<0.005%
	
	
	
	
	ATSDR

	
	<500 ppm (0.05%)
	
	18-26 ppm
	8-50 ppm
	Benazon (1999)

	-
	1.5%
	-
	-
	-
	FAO/WHO (1975)

	-
	<0.1%
	-
	-
	-
	FAO/WHO (1995)

	0.4%
	0.7%
	-
	-
	-
	Ando và các cộng sự (1984)

	Trung bình 0.01%
	<0.05%
	<0.3%
	<0.05%
	<0.02%
	Tobin (1986)

	-
	0.05%
	0.07 – 0.3%
	0.0018 – 0.0026%
	-
	Benazon (1999)


Bảng 5. Hàm lượng quy định đối với HCB có trong thuốc trừ sâu dưới dạng tạp chất, và nồng độ sử dụng cho việc đánh giá thông số phát thải

	Sản phẩm
	Nồng độ HCB tối đa
	Nồng độ sử dụng bởi Bailey (2001)

	Lidane
	
	50 ppm

	Dacthal (DCPA)
	300 ppm
	1000 ppm

	Pentaclophenol
	75 ppm
	50 ppm

	Atrazine
	40 ppm
	1 ppm

	Simazine
	40 ppm
	1 ppm

	Picloram
	50 ppm
	50 ppm

	Pentaclonitrobenzen (PCNB)
	500 ppm
	500 ppm

	Clothalonil
	40 ppm
	40 ppm


Bảng 6. Hệ số phát thải cho HCB

	Nguồn phát thải HCB vào khí quyển
	Hệ số phát thải

	
	Vulykh và Putilina (2000) (μg/l)
	Bailey (2001) (μg/l)
	Pacyna và các cộng sự (2003) (μg/l)

	Đốt cháy bằng nhiên liệu hữu cơ

	Than 
	16
	1.3 - 130
	16

	Gỗ
	60
	6 - 600
	60

	Nhiên liệu Diesel
	
	
	21 ng/thiết bị/km

	Xăng chì
	
	
	0.87 ng/thiết bị/km

	Xăng không chì
	
	
	0.024 ng/thiết bị/km

	Các quá trình công nghiệp

	Sản xuất hydrocacbon chứa clo
	
	1 x 106
	

	Tetraclometan
	(1-20) x 106
	
	(1-20) x 106

	Tricloetan
	(1-6) x 106
	
	(1-6) x 106

	Pecloetan
	(3-10) x 106
	
	(3-10) x 106

	Xi măng
	
	17 - 1700
	

	Các kim loại

	Thiêu kết Sắt
	
	150 - 15000
	

	Nóng chảy Đồng
	3.9 x 104
	3.9 x 103 – 3.9 x 105
	3.9 x 104

	Nóng chảy Magie
	
	
	

	Sản xuất thứ cấp nhôm
	5 x 106
	8.6 x 108 – 4.3 x 109
	

	Đốt chất thải

	Chất thải rắn đô thị
	
	2.9 x 103 – 2.9 x 105
	10 x 103

	Y tế
	19 x 103
	2.9 x 103
	19 x 103

	Bùn thải từ quá trình xử lý sinh học
	5 x 106
	470 - 47000
	5 x 105

	Tetraclometan
	8 x 103
	
	

	Tricloetylen
	3 x 103
	
	

	Pecloetylen
	6 x 106
	
	

	Polyvinylclo
	5 x 106
	
	

	Nông nghiệp

	Sử dụng dưới dạng thuốc diệt nấm
	5 x 1011
	
	5 x 1011

	Thuốc trừ sâu sử dụng
	
	Xem bảng 4
	50 – 150 mg/ha/năm

	PCP sử dụng (bảo vệ gỗ)
	
	
	10 – 30 mg/inhab/năm


Bảng 7. Hệ số phát thải HCB từ quá trình đốt chất thải rắn đô thị ở Nhật (Kaba và các cộng sự, 1993)

	Nồng độ HCB trong khí khói lò (μg/Nm3)
	Hệ số phát thải HCB (mg/t-chất thải)

	Tối thiểu
	Tối đa
	Trung bình
	Tối thiểu
	Tối đa
	Trung bình

	0.03
	3.2
	1.3
	1.0
	51
	19

	0.16
	12
	2.9
	0.80
	90
	24

	0.36
	14
	7.9
	3.6
	200
	76

	0.05
	0.09
	0.063
	0.32
	0.61
	0.44

	0.04
	3.5
	1.6
	0.29
	25
	12

	0.82
	110
	38
	5.7
	770
	270

	6
	110
	59
	90
	1700
	880

	
	-
	11
	-
	-
	77

	-
	-
	0.11
	-
	-
	0.77


Bảng 8. Hệ số phát thải HCB cho quá trình đốt cháy không điều khiển (Gullett và các cộng sự, 2003)

	Gỗ
	Thiết bị
	Hệ số phát thải (ng/kg nhiên liệu)

	Sồi
	Lò gỗ
	13

	Sồi
	Lò sưởi
	310

	Thông 
	Lò sưởi
	380

	Gỗ nhân tạo
	Lò sưởi
	990


Bảng 9 Mức độ hòa tan trong nước, áp suất bay hơi và nồng độ PeCB so với các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ khác.

	Substance
	WS mg/L
	VP Pa
	HLC Pa m3/mol

	PeCB 
	0.56 *
	2.2 *
	983.4 **

	POP-min
	1.2 x 10-3  (DDT)
	2.5 x 10-5 (DDT)
	4 x 10-2 (endrin)

	POP-max
	3.0 (toxaphene)
	27 (toxaphene)
	3 726 (toxaphene)

	POP-2nd max 
	0.5 (dieldrin)
	0.04 (heptachlor)
	267 (heptachlor)


Bảng 10 Tổng hợp nguồn có thể phát thải PCB ở Việt nam

	
	Tỉnh, thành phố
	Khả năng có chứa dầu có PCB
	Dầu có khả năng chứa PCB
	Ghi chú

	
	
	Tu điện và biến thế hỏng 
	Tụ điện
	Biến thế 
	
	

	I
	ĐB sông Hồng
	
	684
	1.652
	2.390.454
	

	1
	Hà Nội
	
	169
	69
	343.720
	

	2
	Hải Phòng
	
	25
	82
	428.770
	

	3
	Hải D​ương
	
	25
	82
	772.400
	

	4
	H​ng Yên
	
	27
	-
	58.565
	

	5
	Hà Nam
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	6
	Nam Định
	
	438
	961
	619.183
	

	7
	Thái Bình
	
	
	458
	14.916
	

	8
	Ninh Bình
	-
	
	-
	152.900
	

	II
	Đông Bắc Bộ
	-
	2.896
	2.236
	2.563.268
	

	9
	Hà Giang
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	10
	Cao Bằng
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	11
	Lào Cai
	
	19
	40
	3.218
	

	12
	Bắc Kạn
	
	2
	-
	500
	

	13
	Lạng Sơn
	
	2.177
	609
	2.165.370
	

	14
	Tuyên Quang
	
	5
	461
	1.806
	

	15
	Yên Bái
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	16
	Thái Nguyên
	
	483
	237
	272.820
	

	17
	Phú Thọ
	
	
	-
	-
	

	18
	Vĩnh Phúc
	
	210
	5
	-
	

	19
	Bắc Giang
	
	-
	196
	-
	

	20
	Bắc Ninh
	
	-
	120
	62.664
	

	21
	Quảng Ninh
	
	-
	568
	56.890
	

	III
	Tây Bắc Bộ
	17
	-
	-
	40.100
	

	22
	Điện Biên
	17
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	23
	Lai Châu
	
	-
	-
	40.100
	

	24
	Sơn La
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	25
	Hoà Bình
	
	
	
	-
	chưa có số liệu

	IV
	Bắc Trung Bộ
	-
	169
	3.294
	74.762
	

	26
	Thanh Hoá
	
	-
	2.063
	37.000
	

	27
	Nghệ An
	
	40
	3
	22.275
	

	28
	Hà Tĩnh
	
	129
	242
	5.945
	2.645,00

	29
	Quảng Bình
	
	
	658
	2.560
	

	30
	Quảng trị
	
	
	328
	6.982
	

	31
	Thừa Thiên Huế
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	V
	Nam Trung Bộ
	-
	122
	1.408
	94.348
	

	32
	Đà Nẵng
	
	
	205
	16.100
	

	33
	Quảng Nam
	
	43
	1.185
	56.230
	

	34
	Quảng Ngãi
	-
	-
	5
	650
	

	35
	Bình Định
	
	79
	13
	21.368
	

	36
	Phú Yên
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	37
	Khánh Hoà
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	VI
	Tây Nguyên
	-
	26
	552
	5.970
	

	38
	Kon Tum
	
	
	224
	5.680
	

	39
	Gia Lai
	
	26
	130
	14.190
	

	40
	Đắc Lắc
	
	
	198
	16.100
	

	41
	Đắc Nông
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	VII
	Đông Nam Bộ
	-
	25
	2.130
	753.735
	

	42
	HCM
	
	-
	-
	32.000
	

	43
	Lâm Đồng
	
	
	658
	495.209
	

	44
	Ninh Thuận
	
	-
	52
	600
	

	45
	Bình Ph​ớc
	
	-
	-
	3.000
	

	46
	Tây Ninh
	
	
	560
	18.454
	

	47
	Bình D​ơng
	
	22
	555
	16.582
	

	48
	Đồng Nai
	
	-
	52
	119.108
	

	49
	Bình Thuận
	
	-
	253
	6.532
	

	50
	BR- VT
	
	3
	
	62.250
	

	VIII
	Tây Nam Bộ
	1.160
	39
	249
	236.893
	

	51
	Long An
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	52
	Đồng Tháp
	83
	-
	-
	-
	

	53
	An Giang
	578
	-
	-
	60.000
	

	54
	Tiền Giang
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	55
	Vĩnh Long
	
	-
	37
	2.730
	

	56
	Bến Tre
	
	39
	11
	9.695
	

	57
	Kiên Giang
	
	-
	2
	46.000
	

	58
	Cần Thơ
	199
	
	199
	15.418
	

	59
	Hậu Giang
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	60
	Trà Vinh
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	61
	Sóc Trăng
	300
	-
	-
	103.050
	

	62
	Bạc Liêu
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	63
	Cà Mau
	
	-
	-
	-
	chưa có số liệu

	Tổng toàn quốc
	1.177
	3.961
	11.521
	6.189.529
	


Bảng 11 Tóm tắt dữ liệu sản xuất và phát thải HCB

	Vị trí
	Năm
	Ghi chú
	Lượng HCB
	Đơn vị
	TLTK

	Toàn cầu
	
	Sản xuất
	> 100 000
	Tấn
	ATSDR (1997)

	Toàn cầu
	Giữa những năm 1970
	Sản xuất
	1000 – 2000
	Tấn/năm
	Courtney, 1979

	Toàn cầu
	1978 – 81
	Sản xuất
	10000
	Tấn/năm
	Rippen và Frank, 1986

	Châu Âu
	1978 – 81
	Sản xuất
	8000
	Tấn/năm
	Rippen và Frank, 1986

	Toàn cầu
	Giữa những năm 1990
	Ước tính phát thải
	22.7 (12 – 92)
	Tấn/năm
	Bailey, 2001

	Úc
	Những năm 1960
	Sử dụng
	200
	Tấn/năm
	FAO/WHO, 1970

	Mỹ
	1960
	Sử dụng
	360
	Tấn/năm
	IARC, 1979

	Mỹ
	1973
	Sản xuất
	300
	Tấn
	IARC, 1979

	Mỹ
	1977
	Sản xuất
	454
	Tấn
	SMOC Mexico, 1998

	Mỹ
	1985
	Ước tính phát thải
	18 - 29
	Tấn/năm
	Carpenter và các cộng sự, 1986

	Mỹ
	Giữa những năm 1990
	Ước tính phát thải
	2.8
	Tấn/năm
	Bailey, 2001

	Canada
	Giữa những năm 1990
	Ước tính phát thải
	0.11
	Tấn/năm
	Bailey, 2001

	Mexico
	1970 - 1996
	Sản xuất
	39000
	Tấn
	SMOC Mexico, 1998

	Mexico
	Những năm 1970
	Sản xuất
	3500
	Tấn/năm
	SMOC Mexico, 1998

	Châu Âu
	1970
	Ước tính phát thải
	192
	Tấn/năm
	Pacyna và các cộng sự, 1999

	Châu Âu
	1993/5
	Ước tính phát thải
	23
	Tấn/năm
	Pacyna và các cộng sự, 1999

	Châu Âu
	1970 – 93/5
	Ước tính phát thải
	651
	Tấn
	Pacyna và các cộng sự, 1999

	Châu Âu
	1985
	Phát thải công nghiệp vào không khí
	137.5
	Kg/năm
	Euro Chlor

	Châu Âu
	2002
	Phát thải công nghiệp vào không khí
	0.05
	Kg/năm
	Euro Chlor

	Châu Âu
	1985
	Phát thải công nghiệp vào nước
	713
	Kg/năm
	Euro Chlor

	Châu Âu
	2002
	Phát thải công nghiệp vào nước
	8.5
	Kg/năm
	Euro Chlor

	Đức
	1974
	Sản xuất
	4000
	Tấn/năm
	Rippen, 1989

	Đức
	1976
	Sản xuất
	2600
	Tấn/năm
	Rippen, 1989

	Đức
	1980
	Sản phẩm cho sản xuất PCP
	5000
	Tấn
	Rippen và Frank, 1986

	Đức
	Cho đến năm 1993
	Sản phẩm cho sản xuất PCP
	1500
	Tấn/năm
	IPCS, 1997

	Tây Ban Nha
	Những năm 1970
	Sản xuất
	150
	Tấn/năm
	IARC, 1979

	Anh
	1990
	Phát thải
	1.3
	Tấn/năm
	DEFRA, 2004

	Anh
	2002
	Phát thải
	0.3
	Tấn/năm
	DEFRA, 2004

	Pháp
	1990
	Phát thải
	1.7
	Tấn/năm
	CITEPA, 2004

	Pháp
	2002
	Phát thải
	1.7
	Tấn/năm
	CITEPA, 2004

	Nga
	Trước năm 1986
	Sử dụng
	610
	Tấn
	UNEP, 2002c

	Ấn Độ
	1995 - 97
	Sản xuất
	42612
	Tấn
	Bộ Hóa chất và thuốc trừ sâu, 2000

	Pakistan
	1979 – 88
	Sử dụng
	12162
	Tấn
	UNEP, 2002c

	Nhật
	1952 – 1972
	Sản phẩm cho sản xuất PCP
	70000
	Tấn
	UNEP, 2002c

	Nhật
	1977
	Sản phẩm cho sản xuất PCP
	300
	Tấn
	IARC, 1979


Bảng 12  Các quy định pháp lý đã có về PCB tại Việt Nam
	TT
	Loại Văn bản pháp luật
	Mô tả



	
	Luật

	1. 
	Luật Bảo vệ môi trường năm 2005
	Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường.

	2. 
	Luật Đường sắt năm 2005
	Luật đường sắt số: 35/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2004 Quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt; phương tiện giao thông đường sắt; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đường sắt; quy tắc, tín hiệu giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; kinh doanh đường sắt.

	3. 
	Luật Giao thông đường bộ năm 2008
	Luật Giao thông đường bộ số: 23/2008/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 Quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ.

	4. 
	Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004
	Luật giao thông dường thủy nội địa số: 23/2004/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 15/06/2004 Quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa; các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa đối với kết cấu hạ tầng, phương tiện và người tham gia giao thông, vận tải đường thuỷ nội địa.

	5. 
	Luật Hàng hải năm 2005
	Luật hàng hải số: 40/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 Quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hoá, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học

	6. 
	Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006
	Luật hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 Quy định về hoạt động hàng không dân dụng, bao gồm các quy định về tàu bay, cảng hàng không, sân bay, nhân viên hàng không, hoạt động bay, vận chuyển hàng không, an ninh hàng không, trách nhiệm dân sự, hoạt động hàng không chung và các hoạt động khác có liên quan đến hàng không dân dụng

	7. 
	Luật hóa chất năm 2007
	Luật hóa chất số: 06/2007/QH12 được Quốc hội thông quan ngày 21/11/2007 Quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

	8. 
	Luật Thương mại năm 2005
	Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005. 

	
	Nghị định



	9. 
	Nghị định số: 12/2006/NĐ-CP 
	Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

	10. 
	Nghị định số: 29/2005/NĐ-CP 
	Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2005 Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc 
vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

	11. 
	Nghị định số: 109/2006/NĐ-CP
	Nghị định Số: 109/2006/NĐ-CP ngày  22  tháng  9  năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

	12. 
	Nghị định số:  21/2008/NĐ-CP 
	Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường .

	13. 
	Nghị định số:  26/2011/NĐ-CP
	Nghị định Số: 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

	14. 
	Nghị định số 80/2006/NĐ-CP
	Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006  Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điểu của Luật Bảo vệ môi trường.

	15. 
	Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
	Nghị định số: 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 Về nhãn hàng hóa 

	16. 
	Nghị định số 104/2009/NĐ-CP
	Nghị định số: 104/2009/NĐ-CP ngày  09  tháng  11  năm 2009 Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

	17. 
	Nghị định số 108/2008/NĐ-CP
	Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.



	
	Thông tư

	18. 
	Thông tư số 01/2001/TT-BCN 
	Thông tư của Bộ Công Thương số 01/2001/TT-BCN ngày 26 tháng 4 năm 2001 Hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thời kỳ 2001-2005

	19. 
	Thông tư số 08/2001/TT-BCN 
	Thông tư của Bộ Công nghiệp số 08/2001/TT-BCN ngày 14 tháng 9 năm 2001
Sửa đổi một số danh mục hóa chất xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001-2005 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2001/TT-BCN ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Bộ Công nghiệp.

	20. 
	Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT
	Thông tư số: 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 Quy định về Quản lý chất thải nguy hại

	21. 
	Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT
	Thông tư liên tịch Số: 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện  điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn điều kiện kinh doanh ngập khẩu phế liệu.

	22. 
	Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT
	Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường  số 07/2007/TT-BTNMT
ngày 03 tháng 7 năm 2007 Hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý.

	23. 
	Thông tư số 10/2006/TT-BCN
	Thông tư Số: 10/2006/TT-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 Sửa đổi khoản 3, Mục II, Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 về quản lý xuất nhập khẩu hoá chất  thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp.

	24. 
	Thông tư số  12/2011/TT-BTNMT
	Thông tư Số: 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 Quy định về quản lý chất thải nguy hại.

	25. 
	Thông tư số 28/2010/TT-BCT 
	Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất.

	
	Quyết định

	26. 
	Quyết định số184/2006/QĐ-TTg
	Quyết định Số: 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2006 Phê duyệt Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

	27. 
	Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT
	Quyết định số 10/2006/QĐ-BTNMT ngày  21 tháng  08 năm 2006 Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo Quyết định số  64/2003/Q§-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

	28. 
	Quyết định số 13/2007/QĐ-BGTVT 
	Quyết định Số: 13/2007/QĐ-BGTVT ngày 20 thàng 03 năm 2007 Về việc cấp, công nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không.

	29. 
	Quyết định số23/2006/QĐ-BTNMT   
	Quyết định Số:  23/2006/QĐ-BTNMT   ngày 26 tháng 12 năm 2006 Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại.                                                                                                                        

	30. 
	Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg
	Quyết định Số: 64/2003/QĐ-TTg ngày 22  tháng 4  năm 2003  Phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng".

	
	Chỉ thị

	31. 
	Chỉ thị 29/1998/CT-TTg  
	Chỉ thị 29/1998/CT-TTg  ngày 25 tháng 8 năm 1998  Về Tăng cường quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô nhiễm khó phân hủy

	
	Quy chuẩn Việt Nam

	32. 
	QCVN 24: 2009/BTNMT
	QCVN 24: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về nước thải công nghiệp.

	33. 
	QCVN30: 2010/BTNMT
	QCVN30: 2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp.

	34. 
	QCVN 07: 2009/ BTNMT
	QCVN 07: 2009/ BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Ngưỡng chất thải nguy hại.
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